UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI                  Báo cáo thuyết minh tổng hợp KHSD đất năm 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ĐẶTVẤN ĐỀ

Đất đai là tài sản đặc biệt quan trọng, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân, nguồn nội lực quan trọng để xây dựng và phát triển bền vững đất n​​​ước, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất, nhằm thực hiện đồng bộ hai chức năng đó là: Điều chỉnh các mối quan hệ đất đai và tổ chức sử dụng đất bền vững, hiệu quả dựa trên 3 trụ cột; An ninh chính trị, Kinh tế - xã hội và môi trường. 
Thực hiện Luật đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Móng Cái tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

           Quyết định số 1626/QĐ- TTg  ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
        Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
       Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ  1/2000 khu vực hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II tại phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Móng Cái lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Văn bản số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/10/2015 của Bộ TNMT về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016.
- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2015 – 2020) tỉnh Quảng Ninh.

- Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ninh.

- Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Móng Cái.

- Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 10/4/2012 của Thủ tưởng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái – tỉnh Quảng Ninh.
- Công văn số 3898/TNMT- QHKH về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. 
- Số liệu kiểm kê đất đai năm 2014, số liệu thống kế đất đai  năm 2015 của các xã, phường trên địa bàn Thành phố Móng Cái.
         - Số liệu các công trình, dự án được duyệt năm 2015.


- Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn năm 2016.

 I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và thực trạng môi trường

1.1.1. Điều kiện tự nhiên

1.1.1.1 Vị trí địa lý.

Thành phố Móng Cái nằm ở phía Đông bắc của tỉnh Quảng Ninh với toạ độ địa lý:

Từ 210 02’ đến 210 38’ vĩ độ bắc.
Từ 1070 09’ đến 1080 07’ kinh độ đông.

Phía Bắc và phía Đông giáp thị xã Đông Hưng tỉnh Quảng Tây Trung Quốc;   

Phía Nam giáp biển.

Phía Tây giáp huyện Hải Hà 

Thành phố Móng Cái có diện tích 519,58 Km2 chiếm 8,43% diện tích toàn tỉnh (chưa kể diện tích lãnh hải) Móng Cái có 17 đơn vị hành chính bao gồm 8 phường và 9 xã (có 2 xã đảo: Vĩnh Trung và Vĩnh Thực)

Thành phố Móng Cái có nhiều điều kiện thuận lợi và tiềm năng lớn để phát triển kinh tế xã hội là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa phía Đông bắc của Việt Nam với Trung Quốc, Móng Cái có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế, đối ngoại và an ninh – quốc phòng.

1.1.1.2  Địa hình, địa mạo.

Móng Cái có địa hình đồi núi trung du ven biển, nằm trong cánh cung Đông Triều - Móng Cái, thấp dần từ bắc xuống nam bị chia cắt khá phức tạp, hình thành 3 vùng rõ rệt: vùng núi phía bắc, vùng trung du ven biển và vùng hải đảo phía nam. 

1.1.1.2.1 Địa hình vùng núi phía bắc:

Vùng đồi núi có độ cao từ 300 m – 866 m độ dốc trên 250, bao gồm 2 xã Hải Sơn, Bắc Sơn là 2 xã miền núi khó khăn nhất của thành phố, là đầu nguồn của các con sông lớn như sông Ka Long, sông Thín Coóng, sông Pạt Cạp, Tràng Vinh. Khu vực này chủ yếu là rừng đầu nguồn với diện tích gần 1000,0 ha, nên việc trồng rừng và khoanh nuôi bảo vệ rừng có vai trò quan trọng để hạn chế lũ lụt và điều tiết nguồn nước.

1.1.1.2.2 Địa hình vùng trung du ven biển:

Diện tích khoảng 28.000,0 ha, chiếm 54,0% diện tích tự nhiên bao gồm đồi thấp xen kẽ là những thung lũng, ruộng bậc thang và một số đồng ruộng bằng phẳng ven sông, biển, vùng này gồm các xã: Hải Tiến, Hải Đông, Hải Xuân, Vạn Ninh và phường Hải Hòa, Ninh Dương, Trà Cổ, Hải Yên, Bình Ngọc, có độ cao trung bình tại các khu vực: khu vực đồi núi có độ cao từ  25.0 m - 94.0 m. Các dải đồi thấp, xen kẽ các thung lũng có cao độ từ 20 - 25 m.

1.1.1.2.3 Địa hình vùng hải đảo phía nam:

Đảo Vĩnh Thực là vùng núi thấp, cao độ địa hình biến thiên trong khoảng 40,0 m – 166,0 m, xen kẽ giữa các vùng núi thấp là các thung lũng lúa nước và đất canh tác cao độ địa hình biến thiên trong khoảng 0.5 m - 8.0 m.

1.1.1.2.4 Địa chất công trình:

Qua kết quả khảo sát địa chất công trình và thực tế xây dựng các công trình khả năng chịu lực của nền đất tại khu vực Móng Cái là tương đối tốt, tại vùng đồi và khu vực ven núi, xây dựng hầu như không cần gia cố móng đặc biệt, cường độ chịu lực của đất cao 2kg/ cm2.

1.1.1.3  Khí  hậu.

Khí hậu của Móng Cái tương đối ôn hoà mang tính chất nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của biển nên nóng ẩm và mưa nhiều, một năm có 2 mùa, mùa đông từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mùa hè từ tháng 5 đến tháng 10 là vùng ven biển bị chi phối mạnh mẽ của biển.

1.1.1.3.1 Nhiệt độ không khí.

Nhiệt độ trung bình trong 10 năm gần đây là 23,10C, nhiệt độ trung bình cao nhất về mùa hè là tháng 8 với 27.9 0C - 28,9 0C, nhiệt độ tối cao tuyệt đối về mùa hè đạt tới 36,90C, nhiệt độ trung bình thấp nhất về mùa đông vào tháng 1 với 150C, nhiệt độ tối thấp tuyệt đối đạt 13,40C.

1.1.1.3.2  Độ ẩm không khí.

Độ ẩm không khí của Móng Cái tương đối cao so với các nơi khác trong tỉnh trị số trung bình trong năm là 84%, các nơi khác chỉ đạt 81 – 83%. Nhìn chung độ ẩm không khí tương đối ở Móng Cái chênh lệch giữa các khu vực không lớn, phụ thuộc vào độ cao và địa hình, có sự phân hoá theo mùa, mùa mưa nhiều độ ẩm không khí cao hơn mùa ít mưa.

1.1.1.3.3 Lượng mưa.

- Lượng mưa trung bình hàng năm là 2479,8 mm, cao nhất 3.218 mm phân bố không đều trong năm và chia thành 2 mùa.

- Mùa mưa nhiều, từ tháng 5 đến tháng 9 chiếm 80-85% tổng lượng mưa cả năm. Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 6 và tháng 8 đạt 766,9- 803,7 mm.

1.1.1.3.4 Nắng:
Trung bình số giờ nắng giao động từ 1355,6-1581,8 h/năm, nắng tập trung từ tháng 5 đến tháng 12, tháng có giờ nắng cao nhất là tháng 7 (212,7 h) tháng có số giờ nắng thấp nhất là tháng 2 chỉ đạt 16,3h.

1.1.1.3.5  Chế độ gió.

Móng Cái có 2 loại gió chính là gió Đông Bắc và gió Đông Nam.

Từ tháng 11 - tháng 4 năm sau thường là gió mùa Đông Bắc tốc độ gió trung bình năm 2,3 m/s, gió mùa Đông Bắc thổi về theo đợt, mỗi đợt kéo dài từ 3-5 ngày, gió mạnh nhất có tốc độ 4-5 m/s.

Từ tháng 5 đến tháng 10 thịnh hành gió Đông Nam, gió thổi từ biển vào đất liền mang theo nhiều hơi nước. Tốc độ gió trung bình từ 2 -4m/s (cấp 2- 3) có khi tới cấp 5 đến cấp 6.

1.1.1.3.6  Bão:
Xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 10, tháng có nhiều bão là tháng 7 và tháng 8 thường sớm hơn các khu vực khác. Bão có tốc độ gió từ 20 - 40m/s, thường có mưa lớn, lượng mưa từ 100 – 200 mm, có nơi tới 500 mm.

1.1.1.3.7 Sương muối, sương mù:

Vùng núi thường có sương muối vào tháng 1, sương mù xuất hiện vào tháng 2-3, phổ biến trên toàn thành phố, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và tầu thuyền đi lại trên biển.
   1.1.1.4. Thuỷ văn.

1.1.1.4.1 Hệ thống sông suối:

Thành phố Móng Cái có 3 sông chính:

- Sông Ka Long, với tổng chiều dài sông 109 km, đoạn tạo thành biên giới Việt – Trung dài 65 km chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam rồi đổ ra vịnh Bắc Bộ, diện tích lưu vực khoảng 773 km2 phần Móng Cái là 99 km2. khu thượng lưu sông nhỏ, độ dốc lớn, phía hạ lưu sông rộng và nhiều cửa sông nên thoát lũ nhanh ít gây úng lụt.

- Sông Tràng Vinh bắt nguồn từ các đỉnh núi cao phía tây bắc thành phố chảy qua hồ Tràng Vinh rồi ra biển, lưu lượng mùa lũ là 33.0 m3/s. Lưu lượng trung bình là 5.15 m3/s, lưu lượng mùa kiệt là 0.1 m3/s. Lũ ở đây lên xuống nhanh, thất thường, thường chịu ảnh hưởng của thủy triều.

- Sông Pạt Cạp diện tích lưu vực 41 km2, lưu lượng nước sông lớn nhất 686 m3/s, lưu lượng nước sông nhỏ nhất 1,17 m3/s,

Ngoài ra còn có các suối nhỏ độ dốc lớn dòng chảy ngắn, mùa khô ít có tác dụng cho sản xuất và đời sống do có lưu lượng dòng chảy nhỏ. 

1.1.1.4.2 Chế độ thuỷ triều:

Vùng biển Móng Cái chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ nhật triều vịnh Bắc Bộ, độ lớn thuỷ triều mạnh nhất thường vào tháng 1, 6, 12, Tại Mũi Ngọc độ lớn thuỷ triều + 4,98 m. Độ cao sóng trung bình tại khu vực Trà Cổ: 0,5 m, độ cao sóng lớn nhất là 3,5 – 4 m.
1.1.2. Các nguồn tài nguyên.

1.1.2.1. Tài nguyên đất.
(Nguồn: Báo cáo thuyết minh, bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa tỉnh Quảng Ninh năm 2005)

Đất đai trên địa bàn thành phố Móng Cái được chia thành 10 nhóm đất và 16 nhóm đất phụ: 
       1.1.2.1.1 Vùng đất bằng ven biển:

       Vùng đất bằng ven biển của thành phố Móng Cái diện tích điều tra thổ nhưỡng nông hóa 21424,25 ha, chiếm 41,24% diện tích đất tự nhiên, bao gồm 6 nhóm đất chính và 13 nhóm đất phụ như sau:

- Đất cát (C): 

Đất cát được chia thành 3 nhóm đất chính và 7 nhóm đất phụ, đất cát được hình thành do thuỷ triều xô đẩy các hạt cát, sỏi, cuội thạch anh ở ngoài biển vào tạo thành các dải cát ở ven bờ biển, chân đảo, có 6 nhóm đất phụ, phân bố ở các xã ven sông, ven biển diện tích 7362,28 ha, chiếm 14,17% diện tích đất tự nhiên, bao gồm các loại đất như sau: Đất cát ven sông, biển 5663,78 ha, đất cồn cát trắng vàng 359,42 ha, đất cát biển 1339,08 ha. 

- Đất mặn (M):

Đất mặn được chia thành 3 nhóm đất chính và 5 nhóm đất phụ, diện tích đất mặn là 11087.07 ha chiếm 21.34% diện tích đất tự nhiên. Trong đó: Đất mặn sú vẹt đước 9893,93 ha, Đất mặn nhiều 487,45 ha, Đất mặn ít trung bình 184,44 ha, phân bố chủ ở các xã, phường Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Hải Yên, Vạn Ninh, Hải Hòa, hiện nay đang được khoanh vùng nuôi trồng thuỷ sản và trồng rừng ngập mặn.

- Đất phèn (S): 

Diện tích 600,55 ha, chiếm 1,15% diện tích đất tự nhiên và có 2 nhóm đất chính: Đất phèn hoạt động 222,57 ha, Đất phèn tiềm tàng  377,98 ha, tập chung ở các xã ven biển ở những vùng đất trũng nên sử dụng trồng lúa kết hợp nuôi một vụ cá, những vùng đất vàn và thấp nên trồng 2 vụ lúa đi đôi với việc thau chua rửa mặn để cải tạo đất. 

- Đất phù sa (p): 

Diện tích 960,6 ha, chiếm 1,85% diện tích đất tự nhiên và có 3 nhóm đất chín, Đất phù sa không được bồi chua điển hình 592,4 ha, Đât phù sa không được bồi chua cơ giới nhẹ 260,56 ha. Đất phù sa không được bồi chua glây nông 107,66 ha, là loại đất do phù sa bồi tụ đất có tầng dầy từ 0 – 18cm, phân bố ở các xã, phường: Hải Tiến, Hải Yên, Hải Đông, Hải Xuân, Bình Ngọc, Vạn Ninh, Hải Hòa, Ninh Dương và Trà Cổ. 

- Đất có tầng sét loang lổ (L): 

Diện tích 1188.7 ha, chiếm 2,23% diện tích đất tự nhiên và có 2 nhóm đất phụ: Đất có tầng sét loang lổ chua glây nông 757,57 ha, Đất có tầng sét loang lổ chua kết von sâu 431,13 ha. đất có tầng sét loang lổ phân bố ở tầng thấp của dải phù sa cổ, thường có tầng đất dày, đất có thành phần cơ giới nhẹ thấm nước tốt nên canh tác lúa và cây trồng cạn đều thích hợp là loại đất tốt, ở địa hình bằng thoải, có độ phì nhiêu khá rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. 

- Đất Xám (X)

Đất Xám diện tích 225,03 ha, chiếm 0,43% diện tích đất tự nhiên, phân bố rộng trên địa bàn Thành phố, là loại đất có độ phì thấp, hiện tại đang được trồng lúa hoặc lúa mầu. Hướng sử dụng đất ở địa hình vàn cao và vàn nên sử dụng trồng các loại cây hoa mầu thực phẩm và cây công nghiệp ngắn ngày.
1.1.2.1.2. Vùng đất đồi núi.

       Vùng đất đồi núi diện tích điều tra Thổ nhưỡng nông hóa 24005,92 ha, chiếm 46,21% diện tích đất tự nhiên, bao gồm 4 nhóm đất chính và 6 nhóm đất phụ như sau:

- Đất nâu tím (N): 

Diện tích 1678,97 ha, chiếm 3,24% diện tích đất tự nhiên, có 1 nhóm đất chính và 3 nhóm đất phụ: Đất nâu tím chua điển hình 113,56 ha, Đất nâu tím chua đá nông 967,14 ha, Đất nâu tím chua đá sâu 598,27 ha, độ cao từ 25 – 175m hình thành và phát triển trên sa phiến thạch tím hạt mịn, thành phần cơ giới thịt nặng đến sét, tỷ lệ sét dao động khoảng 30 - 40% ở tầng mặt tỷ lệ đạm, lân, kali tổng số trung bình càng xuống tầng sâu tỷ lệ càng giảm (nghèo), những nơi đất dốc 0 – 80 nên trồng cây hoa mầu, nơi đất dốc từ 80 - 150 nên sử dụng trồng cây lâu năm, nơi đất dốc từ 150 - 250 sử dụng theo hướng nông lâm kết hợp, nơi đất dốc trên 250 nên trồng rừng và khoanh nuôi bảo vệ rừng.

- Đất vàng đỏ (FV):

Đất vàng đỏ, vàng nhạt, diện tích 21274,51 ha, chiếm 41,95% diện tích đất tự nhiên, có 6 nhóm đất phụ: Đất vàng đỏ điển hình 516,59 ha, đất vàng đỏ đá nông 5636,34 ha, đất vàng đỏ đá lẫn sâu 3846,97 ha, đất vàng nhạt điển hình 1304,14 ha, đất vàng nhạt đá nông 5003,22 ha, đất vàng nhạt đá sâu 4967,25 ha. Tập trung ở các xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Quảng Nghĩa và 2 xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến nặng, đất có mầu vàng đỏ, vàng nhạt, độ dày tầng đất từ 25 -125 cm, (độ pHkcl ở tầng mặt 4,46 ) hàm lượng mùn giầu (3,05% ) đạm tổng số tầng mặt khá cao (0,19%) hàm lượng lân và kali tổng số trung bình (1,22%) thích hợp cho trồng cây đặc sản như quế, hồi, trám và cây ăn quả và nhiều loại cây lấy gỗ như nghiến, trai, đinh hương... phát triển tốt trên đất này. Tuy nhiên cần quan tâm đến các giải pháp chống sói mòn, bảo vệ đất về mùa khô, cải tạo nâng cao độ phì nhiêu của đất để sản xuất lâu bền. 

- Đất tầng mỏng (E):

+Đất tầng mỏng chua điền hình (Ec): 

Diện tích 31,28 ha chiếm 0,06% diện tích đất tự nhiên, tập trung ở các xã miền núi, do quá trình đốt lương làm dẫy đất bị rửa trôi, xói mòn mạnh nên tầng đất cứng, chặt, có tầng đất <30 cm, đất nghèo dinh dưỡng, cần có biện pháp trồng rừng, phục hồi trừng, bảo vệ môi trường đất, giữ ẩm, giữ mầu, phục hồi độ phì nhiêu của đất.

1.1.2.1.3 Đất nhân tác (NT):

- Đất ruộng bậc thang vùng đồi núi glây nông (NTct-g1):

Diện tích 1021,16 ha, chiếm 1,97% diện tích đất tự nhiên, có tầng đất từ 0- 40 cm thường bị glây và hàm lượng hữu cơ cao từ 1,27 -1,55%, phản ứng chua của đất pHkcl từ 4,5 – 4,6, đạm tổng số trung bình từ  0,101 – 0,15%, lân tổng số trung bình từ 0,06 – 0,10%. Đất ruộng bậc thang vùng đồi núi thích hợp cho việc trồng lúa nước và hoa mầu, cần có hệ thống thủy lợi cung cấp nước thường xuyên để trồng 3 vụ, trồng 2 vụ lúa 1 vụ mầu.

        1.1.2.2 Tài nguyên nước.

Nguồn nước ngầm, nước mặt của Móng Cái nếu được đầu tư khai thác sẽ đáp ứng đủ nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và sinh hoạt của nhân dân trong hiện tại và tương lai.

1.1.2.2.  Tài nguyên rừng.

       - Đến ngày 30 tháng 9 năm 2014 đất lâm nghiệp có rừng của thành phố Móng Cái 29.519.94 ha chiếm 56,82% diện tích đất tự nhiên, trong đó rừng phòng hộ 17.323,79 ha chiếm 33,34% diện tích đất tự nhiên, rừng sản xuất 12196,15 ha chiếm 23,47% diện tích đất tự nhiên.

Rừng tự nhiên diện tích 12.067,68 ha chiếm 40,87% diện tích rừng, phân bố chủ yếu ở vùng cao thuộc 3 xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Quảng Nghĩa và các xã có rừng ngập mặn ven biển, rừng tự nhiên ở cấp rừng nghèo và rừng trung bình. 

Rừng trồng diện tích 17480,37 ha chiếm 59,23% diện tích rừng, được phân bố ở các phường, xã: Bắc Sơn, Hải Sơn, Quảng nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Hải Yên và hai xã đảo. 

1.1.2.3. Tài nguyên biển.

Với bờ biển dài 50 km, có vùng biển rộng, diện tích bãi triều lớn, Móng Cái có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nghề cá, đánh bắt xa bờ, nuôi trồng và chế biến hải sản. Vùng biển là nơi sinh sống của nhiều hải sản quý có giá trị kinh tế cao như  tôm he, tôm hùm, cá song, sá sùng, ngọc trai, hải sâm... Trữ lượng hải sản có thể khai thác hàng năm khoảng 6000 – 7000 tấn. 

Nói đến tài nguyên biển của Móng Cái không chỉ dừng lại ở nguồn lợi thủy, hải sản do biển mang lại mà nhìn nhận tài nguyên biển với góc độ du lịch, tạo cho thành phố có lợi thế lớn về phát triển du lịch, phát triển cảng biển và giao thông đường thuỷ. 

1.1.2.4. Tài nguyên khoáng sản.

Thành phố Móng Cái có các loại khoáng sản chủ yếu là khoáng sản vật liệu xây dựng nằm rải rác trên địa bàn thành phố cụ thể gồm các địa điểm như  sau: 

- Cát thủy tinh: Địa điểm tại Vĩnh Thực diện tích 0,5 km2 trữ lượng tài nguyên dự báo 0,1 triệu m3. 

- Titan (ilmenit) sa khoáng: Địa điểm tại Vĩnh Thực diện tích 2,5 km2 trữ lượng tài nguyên dự báo 50 nghìn tấn, tại Bình Ngọc diện tích 6,0 km2 trữ lượng tài nguyên dự báo 68 nghìn tấn.

- Sét gạch ngói: Chủ yếu tại phường Hải Yên diện tích 4,0 km2 trữ lượng tài nguyên dự báo 2,73 triệu m 3 .

- Đá granit ốp lát: Địa điểm tại Lục Phủ diện tích 2,0 km2 trữ lượng tài nguyên dự báo 35 triệu  m 3 . 

- Đá xây dựng: Địa điểm phía tây bắc phường Hải Yên diện tích 1,5 km2 trữ lượng tài nguyên dự báo 20 triệu  m3 . 

- Cát, sỏi xây dựng: diện tích khoảng 76 km2  trữ lượng tài nguyên dự báo 15 triệu m3  phân bố rộng khắp trên địa bàn thành phố, chủ yếu ở ven sông, suối và ven biển.

Nguồn: Báo cáo đề án tổng hợp tài liệu địa chất, khoáng sản và hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

1.1.2.5. Tài nguyên nhân văn.

Lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Móng Cái gắn liền với lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam.

 Móng Cái hiện có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc kinh có 105.000 người chiếm 94,71%, các dân tộc tiểu số khác chiếm 5,29% gồm dân tộc Dao, Tày, Hoa, Sán Chay, Sán Dìu, Nùng, Thái. Mỗi dân tộc đều có tiếng nói, phong tục tập quán và những nét sinh hoạt văn hóa riêng đang được bảo tồn và phát triển. 

Phát huy truyền thống cách mạng của cha ông qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, nhân dân Móng Cái luôn kề vai sát cánh cùng quân dân cả nước chống giặc ngoại xâm, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đồng thời năng động sáng tạo, tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến, xây dựng thành phố xanh, sạch đẹp, phát triển theo hướng hiện đại, cùng cả nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
1.1.3. Thực trạng môi trường.

- Chất lượng nước sông Ka Long nơi có nhiều tầu thuyền qua lại chỉ số pH chỉ đạt 6,4, thấp hơn so với QCVN 08:2008/BTNMT. Các kim loại nặng như Pb, Cd, Hg đều nằm trong QCVN, tuy nhiên hàm lượng thuỷ ngân trong nước sông Bắc Luân nơi tàu bè qua lại buôn bán giữa Việt Nam và Trung Quốc vượt gấp 2 lần QCVN. (Nguồn: Chi cục Môi trường Quảng Ninh)
- Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường:

Thành phố Móng Cái đang sử dụng hệ thống thoát nước thải chung với nước mưa, chưa có hệ thống thoát nước thải riêng, nước thải chưa được sử lý đạt tiêu chuẩn thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận.

- Thu gom chất thải rắn của các hộ dân và khu chợ, tỷ lệ thu gom khu vực nội thị đạt khoảng 90% vận chuyển tới khu sử lý rác thải tại phía bắc xã Quảng Nghĩa.

Bệnh viện thành phố với quy mô 120 giường đã được xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt chất thải rắn.

Đánh giá chung: Đến nay Môi trường không khí, môi trường nước biển tại các khu du lịch tương đối tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm môi trường. Các vấn đề ô nhiễm chỉ xuất hiện ở quy mô cục bộ và mức độ yếu, các vấn đề này hoàn toàn có thể khắc phục được nếu có các biện pháp sử lý, giáo dục cộng đồng dân cư tốt, các biện pháp sử lý kịp thời và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường.
1.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI.

  1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

1.2.1.1. Về tăng trưởng kinh tế

   Trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, Móng Cái thể hiện rõ vai trò một trung tâm kinh tế động lực vịnh Bắc Bộ, là cửa ngõ, là vành đai kinh tế của quốc gia và quốc tế, Móng Cái có bước phát triển nhanh, toàn diện, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trong giai đoạn 2010 – 2015 của Thành phố đạt 16,4%, gấp 1,23 lần so vưới giai đoạn 2006-2010 (13,3%/năm), vượt 1,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hôi XXII đề ra; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 3.107,0 USD/người (gấp 1,82 lần so với năm 2010). Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 5.806,0 tỷ đồng, tăng bình quân 4,5%/năm và tăng 1,07 lần so với giai đoạn 2006-2010. Tổng chi ngân sách 5 năm đạt 2.533,0 tỷ đồng (chi đầu tư phát triển đạt 720,5 tỷ đồng). 
1. 2.1.2  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo nền kinh tế hiện đại và đô thị hóa bằng cách tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp và giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp. trong những năm gần đây một số ngành công nghiệp như chế biến nông sản, xây dựng và dịch vụ phát triển rất đa dạng. Tỷ trọng khu vực kinh tế nông nghiệp giảm dần (chiếm 10,4%), khu vực công nghiệp xây dựng tăng cao chiếm 39,0%, khu vực dịch vụ chiếm 50,6%.

1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế:

1.2.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp.
Sản xuất nông, lâm ngư nghiệp có bước phát triển gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững. Hoàn thành lập quy hoạch vùng sản xuât tập trung, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trông, vật nuôi; chú trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển các sản phẩm có thương hiệu như: Lợn Móng Cái, rau an toàn, khoai lang, tôm chân trắng, ghẹ Trà Cổ và trồng rừng nguyên liệu gỗ… theo quy mô trang trại. Thủy sản trở thành mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, huy động trên 1000 tỷ đồng của người dân và doanh nghiệp đầu tư 1.300,0 ha ao đầm nuôi thủy sản theo hướng thâm canh (tăng 51,7% so với năm 2010), tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuât giống và nuôi trồng thủy sản cho năng suất và và giá trị cao. Trong 5 năm đã nuôi trồng mới được 3.325 ha rừng, tỷ lệ che phủ của rừng đạt 41%. Giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá cố định năm 1994 tăng bình quân 9,6%/năm)
1.2.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp có bước đột phá, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo giá cố định năm 1994) trong 5 năm đạt 9.770 tỷ đồng, tăng bình quân 100,7%/năm, tăng 32,5 lần so với năm 2010.

1.2.2.3. Khu vực kinh tế thương mại, dịch vụ.

Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, phát huy tiềm năng lợi thế của Thành phố, nhất là thương mại, du lịch. Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ bình quân đạt 11,2%/năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động thương mại-XNK cơ bản được duy trì. Tổng giá trị hàng hóa qua cửa khẩu Móng Cái trong 5 năm đạt 23.164,4 triệu USD, tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong 5 năm đạt 34.453,0 tỷ đồng, tăng bình quân 5,3%/năm. Ngành du lịch có bước phát triển khá, khẳng định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế; tổng lượng khách du lịch qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 3,08 triệu lượt người, tăng bình quân gần 16,1%/năm; doanh thu từ dịch vụ du lịch - dịch vụ đạt 2.877 tỷ đồng, tăng 3,7%/năm; Khối lượng vận chuyển hàng hóa 5 năm đạt 3,716 triệu tấn; vận chuyển hành khách đạt 19,6 triệu lượt người; doanh thu ngành vận tải, bốc xếp đạt 1.833,7 tỷ đồng, tăng bình quân 12,2%/năm. Dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển nhanh, ngày càng hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Tổng số thuê bao điện thoại (cố định + di động) toàn Thành phố là 84.150 máy, đạt tỷ lệ 82 máy/100 dân. Hoạt động ngân hàng có bước phát triển mạnh, hiện có 15 chi nhánh và phòng giao dich ngân hàng trên địa bàn (tăng 4 phòng so với năm 2010), đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động, cho vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; tổng nguồn vốn huy động 5 năm đạt 433.800,0 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2010; tổng dư nợ đạt 24.397,6 tỷ đồng, tăng 90,6% so với năm 2010; tổng doanh thu dịch vụ ngân hàng đạt 102.636,0 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu bình quân 1,14%.
1.2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu thu nhập.
1.2.3.1 Dân số.

Dân số thành phố hiện có 105.000 người, nữ 50.925 người chiếm 48,50% tổng dân số. Trong đó:

Dân số đô thị có 62.076 người chiếm 59,12% dân số toàn thành phố, với 15.148 hộ.
Dân số nông thôn có 42924 người chiếm 40,88% dân số toàn thành phố, với 9.347 hộ dân. 

Tỷ lệ phát triển dân số bình quân 3,0%.

 Mật độ dân số trung bình của thành phố là 202 người/ km2 nhưng phân bố không đều và có sự chênh lệch lớn giữa các phường trung tâm với các xã.             Phường có mật độ dân số cao nhất là phường Hoà Lạc 6860 người/ km2, Trần Phú 5355 người/ km2, Ka Long 4510 người/ km2, thấp nhất là xã Hải Sơn 15 người/ km2, xã Bắc Sơn 30 người/ km2
1.2.3.2 Lao động và việc làm

Số người trong độ tuổi lao động của thành phố 61.110,0 người chiếm 58,20% tổng dân số, đây là tỷ lệ khá cao và là nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 36,0% lao động thành phố. 
Lao động trong ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 12,0% lao động. 

Lao động trong ngành thương mại, du lịch chiếm 52,0% lao động. 

1.2.3.3. Thu nhập và mức sống.

Thu nhập bình quân đầu người 2014 đạt 3.107,0 USD, gấp 1,82 lần so với năm 2010. 

Tuy nhiên mức thu nhập trên không đồng đều còn có sự chênh lệch lớn giữa các khu vực đô thị với khu vực nông thôn, giữa các ngành kinh tế, giữa khu vực Nhà nước với doanh nghiệp tư nhân.
1.2. 4. Thực trạng phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn.

1.2.4.1. Thực trạng phát triển đô thị.

Ngày 20/7/1998 Chính Phủ ra nghị định 52/NĐ- CP về việc thành lập thị xã Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành lập các phường, xã thuộc thị xã, đến nay thị xã Móng Cái đã trở thành thành phố Móng Cái đô thi loại III.

Đô thị Móng Cái gồm có 08 phường: Hoà Lạc, Trần Phú, Ka Long, Ninh Dương, Hải Hoà, Trà Cổ, Bình Ngọc, Hải Yên, dân số 52.756 người với 13.270 hộ. 

Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hoá diễn ra nhanh chóng. Các khu dân cư mới được xây dựng khang trang theo quy hoạch gắn liền với dịch vụ thương mại và du lịch. Các công trình công cộng, khu vui chơi giải trí mọc lên nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Về lưới điện chiếu sáng hiện nay đã xây dựng trên hầu hết các trục đường chính của thành phố với đèn chiếu sáng chủ yếu là đèn cao áp. 

Nhìn chung việc xây dựng cơ sở hạ tầng đã được đầu tư chỉnh trang đô thị, nâng cấp các tuyến vỉa hè nội thành và Đại lộ Hoà Bình, tái cấu trúc cây xanh đô thị, song mức độ đầu tư chưa đồng bộ, ngoài khu vực công viên bờ đông sông Ka Long các công trình công cộng còn thiếu như khu lâm viên thành phố, khu vui chơi giải trí, khu trung tâm thể dục thể thao thành phố, công viên chuyên đề, quảng trường, tượng đài.. là những chức năng rất cần thiết cho một đô thị phát triển, đặc biệt một đô thị của khẩu quốc tế với nhiều tiềm năng phát triển du lịch. 
Tuy nhiên vẫn còn một số khu vực do lịch sử để lại nên quy mô đô thị phát triển chưa đồng đều, nhà cửa xây theo hướng tự phát. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý quy hoạch, thiết kế xây dựng từ trước chưa được quan tâm, hạ tầng còn ở mức thấp, nhất là hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường… Đây là tình trạng chung ở hầu hết các đô thị mà hiện nay đang gặp nhiều khó khăn cần được khắc phục.

       1.2.4.2. Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn.

  Thành phố Móng Cái có 9 đơn vị hành chính cấp xã với diện tích 34971,4 ha chiếm 76,03% diện tích đất tự nhiên, trong đó có 2 xã đảo là (Xã Vĩnh Trung và Xã Vĩnh Thực) và 2 xã miền núi biên giới. Diện tích đất khu dân cư nông thôn là 807,94 ha chiếm 1,56% diện tích đất tự nhiên. Các xã miền núi, hải đảo với đặc điểm địa hình phức tạp đi lại khó khăn, trên địa bàn Thành phố có nhiều dân tộc đang sinh sống, mỗi dân tộc có một phong tục tập quán khác nhau, trình độ sản xuất khác nhau và sự phân bố dân c​ư cũng khác nhau. Sự phân bố các khu dân cư​ trên địa bàn cơ bản theo các thôn, xóm, với tính chất tiện canh, tiện cư​, gần các tuyến giao thông, gần nguồn nước thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt.

Nhìn chung các khu dân cư nông thôn của Thành phố chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng ở nông thôn những năm gần đây đã đ​ược Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm, hệ thống điện, đường, trư​ờng trạm, thủy lợi đã được đầu tư, nâng cấp, bộ mặt nông thôn đang từng bước được đổi mới.

Trong những năm gần đây cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới các khu dân cư được phát triển tập trung bám theo các trục đường liên thôn, xã, xây dựng theo quy hoạch. Các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, các hàng hoá sinh hoạt ngày càng phong phú được phục vụ đến tận các khu dân cư thuận tiện cho việc trao đổi, mua bán của người dân.

Tuy nhiên việc đi lại trong các khu dân cư của một số xã hiện nay còn gặp nhiều khó khăn như các xã Hải Sơn, Bắc Sơn và các xã đảo. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực này tuy được quan tâm nhưng sự đầu tư vẫn còn chậm, chưa đồng bộ, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa. Việc bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn còn nhiều hạn chế, chất thải, rác thải sinh hoạt chưa được thu gom xử lý tập trung cho nên hậu quả làm ô nhiễm nguồn nước, môi trường đất, không khí...
1.2.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng.
1.2.5.1. Hệ thống giao thông:

* Giao thông đối ngoại: Hiện nay hệ thống giao thông đối ngoại được kết nối giữa Thành Phố Móng Cái với các địa phương khác trong vùng và các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long gồm có giao thông đường bộ, đường thủy và có các cảng biển:

- Giao thông đường bộ:

Hệ thống giao thông đường bộ của Thành phố đang đ​ược các cấp các ngành quan tâm đầu tư​ phát triển khá mạnh, một số tuyến đường giao thông chính đã được mở rộng, nâng cấp rải nhựa và bê tông hóa. 

+ Hiện tại Móng Cái được kết nối với các địa phương khác theo đường bộ, thông qua duy nhất một tuyến đường Quốc lộ 18A từ Hạ Long đi Móng Cái dài 175 km đã được đầu tư nâng cấp, đường cấp III miền núi (riêng đoạn km 272 +800 – Km 297+ 390 là đường cấp III đồng bằng. Trong quá trình phát triển đô thị của thành phố, tuyến đường vừa mang chức năng giao thông đối ngoại vừa mang chức năng là đường chính đô thị. Đoạn qua trung tâm thành phố có mặt cắt 42,5m – 45 m, nền đường từ 15- 22m, cầu Ka Long trên tuyến quốc lộ dài 215 m rộng 10 m, đảm bảo giao thông và tạo cảnh quan cho đô thị. 

+ Tỉnh lộ 341 từ Q18A đi xã Bắc Sơn, Hải Sơn đến cửa khẩu Bắc Phong Sinh dài 34.2 km đã được bê tông và trải nhựa nền đường rộng 6,5 m, mặt đường 3,5 m, tuyến tỉnh lộ 341 là tuyến giao thông miền núi nên đường uốn lượn, hẹp, cua gấp và dốc nên điều kiện giao lưu bằng đường bộ từ Móng Cái đến các khu vực khác vẫn rất hạn chế. 

+ Tỉnh lộ 335 từ trung tâm thành phố đến Mũi Ngọc dài 15 km. Tiêu chuẩn kỹ thuật từ km0 – km7+200 đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nền 12 m, mặt 11m trải nhựa, đoạn km 7+ 200 – km 15 đạt tiêu chuẩn cấp V, nền 6,5 m, mặt 3,5 m đã được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu giao lưu đi lại củả nhân dân và du khách. 

+ Tuyến đường đại lộ Hoà Bình, cầu Hoà Bình dài 200 m, rộng 13 m đại lộ Hoà Bình dẫn đến cửa khẩu Bắc Luân (mặt cắt 45m), tuyến từ cầu Hoà Bình nối với tuyến Quốc lộ 18A (mặt cắt 24m) chiều dài toàn tuyến khoảng 4,4 km.

+ Tuyến đường từ khu vực trung tâm ra cửa khẩu tiểu ngạch Lục Lầm dài 4,2 km trải nhựa rộng 6m đã được đưa vào sử dụng.

+ Tuyến đường Ninh Dương từ QL18A đến cầu Voi dài 3,2 km, rộng trung bình 8 - 9 m, từ cầu voi ra thương cảng Vân Đồn dài 5,7 km rộng trung bình 7-8 m đã được đưa vào sử dụng.

+ Tuyến đường Hải Tiến từ QL18A đến cảng Dân Tiến dài 3.2 km rộng trung bình 25 -26 m, đã được trải nhựa và mở rộng. 

+ Mật độ đường tập trung cao tại khu vực trung tâm thành phố, các tuyến phố chính có mặt cắt từ 18 m - 24 m, các tuyến đường khu vực có mặt cắt 13 m- 15 m, chất lượng đường tương đối tốt.

+ Đường nội thị tổng chiều dài trên 52,7 km, trong đó 43 km đã được bê tông và nhựa hoá. Mật độ đường giao thông chính đạt trên 6,9 km/km2.

+ Các tuyến đường liên xã đã trải nhựa và bê tông hoá, các tuyến giao thông liên thôn, liên xóm phần lớn đến nay đã được đầu tư nâng cấp đảm bảo thuận lợi trong sản xuất và đi lại sinh hoạt của nhân dân.

- Bến xe đối ngoại. Hiện tại thành phố có một bến xe chính thuộc phường Ka Long diện tích 1,25 ha mỗi ngày có khoảng 250-300 chuyến xe khách đi các nơi trong tỉnh và tỉnh ngoài. Đến nay bến xe đã quá tải không đảm bảo lưu lượng xe trong bến, thành phố dự kiến xây dựng bến xe đối ngoại mới tại khu vực Hải Yên bến xe hiện tại làm bến xe nội thị.

- Đường hàng không.

Bãi đỗ cho máy bay trực thăng nằm trên trục đường xuống Trà Cổ thuộc xã Hải Xuân, năm 2010 chuyển địa điểm mới khu Hòa Bình phường Ninh Dương, bãi đỗ máy bay trực thăng cũ quy hoạch khu dân cư đô thị. 

- Giao thông đường thuỷ, cảng biển:

Với hơn 50 km bờ biển và hệ thống sông suối trong khu vực, thành phố có hệ thống cảng sông, biển đa dạng, thuận lợi trong việc luân chuyển hàng hoá và hành khách bằng đường thuỷ là thế mạnh trong phát triển kinh tế biển của Móng Cái. 

+ Cảng Vạn Gia: Là cảng cửa ngõ giao lưu hàng hoá giữa Việt Nam và Trung Quốc là vùng neo đậu, chuyển tải hàng hoá, cảng có chiều dài luồng tự nhiên 7 hải lý độ sâu 9 -10 m cho tầu 10.000 tấn cập bến, công xuất thông qua cảng đạt 3-5 triệu tấn/năm. 

+ Cảng Mũi Ngọc: Được đánh giá là vị trí thuận lợi để xây dựng cảng đa chức năng vừa là cảng hàng hoá, vừa là cảng hành khách. 

+ Cảng Dân Tiến: Đang được xây dựng mới thay thế cho cảng Dân Tiến trước kia là cảng đa chức năng cho vận tải hàng hoá và hành khách dùng cho tầu 500 tấn cập bến, là cảng nội địa chính tại khu vực Móng Cái.

+ Cảng Thọ Xuân cho tầu < 500 tấn bốc dỡ hàng hoá, cảng này gần khu trung tâm thuận tiện cho việc bốc xếp hàng hoá. Tuy nhiên để đảm bảo cảnh quan thành phố, cảng Thọ Xuân chuyển về xã Vạn Ninh khu cầu Voi, diện tích đất hiện tại xây dựng khu đô thị, khu công viên, kết hợp với lạo vét và xây kè sông Ka Long, tạo cảnh quan là điểm nhấn của một thành phố du lịch.

1.2.5.2. Hệ thống thuỷ  lợi:

Hiện nay, hệ thống thủy lợi trên địa bàn chủ động, đáp ứng được khoảng 85% diện tích đất canh tác và sinh hoạt của Thành Phố, hệ thống thủy lợi của thành phố gồm có:

- Các công trình đầu mối. Tổng số hồ đập của thành phố có 19 hồ đập phân bố trên địa bàn các xã như: 

+ Xã Vĩnh Trung có 4 hồ, hồ Nận Coỏng, hồ sau UBND xã, hồ khe Cầu, hồ đội 12. 

+ Xã Vĩnh Thực có 4 hồ, hồ Vạn Gia, hồ gốc khế, hồ Giếng Cối, hồ khe Nà.

+ Xã Bắc Sơn có 3 hồ, hồ Lục phủ, hồ Thán Phún, hồ Mã Thầu Sán.

+ Xã Hải Tiến có 3 hồ, hồ Tràng Vinh, hồ Dân Tiến, hồ Đội 11.

+ Xã Hải Đông, hồ Quất Đông.

+ Phường Hải Yên có 2 hồ, hồ Kim Tinh, hồ Đoan Tĩnh.

+ Phường Ninh Dương có hồ Cái Lấm.

Tổng dung tích các hồ đập trên 100 triệu m3 trong đó hồ lớn nhất là hồ Tràng Vinh tổng dung tích hữu ích 37 triệu m3 , hồ Quất Đông 10,5 triệu m3 , hồ Đoan Tĩnh 1,5 triệu m3, cung cấp nước tưới cho 4.000 - 5.000 ha. Hiện nay thành phố đang xây dựng hồ khe Cầu xã Vĩnh Thực và hồ Mã Thầu Sán Hải Sơn.
Nhìn chung hệ thống thuỷ lợi của thành phố đã chủ động tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiêp và cấp nước sinh hoạt của nhân dân thành phố.

- Hệ thống kênh mương trên địa bàn thành phố đã được phủ khắp đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trong đó:

+ Kênh mương cấp I dài 81,2 km rộng 5 m kênh xây.

+ Kênh mương cấp II dài 169,7 km rộng 3 m kênh xây.

+ Mương nội đồng dài 252,5 km rộng 2 m kênh đất.

- Hệ thống đê, bao gồm đê sông và đê biển của thành phố tập trung ở các xã như: Vạn Ninh, Hải Hoà, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Ninh Dương, Hải Yên, Hải Đông, Hải Tiến, Quảng Nghĩa, Hải Xuân, Bình Ngọc. Tổng chiều dài đê 59,1 km, trong đó: 

Đê địa phương dài 38,6 km.
Đê Trung ương dài 20,5 km.
Hiện nay các tuyến đê đã được nâng cấp, đê sung yếu đã được kè đá mặt ngoài của đê, khả năng chống chịu của đê lúc triều cường có bão ở cấp 9.

1.2.5.3. Năng lượng.

Nguồn điện 110 KV cấp cho địa bàn Thành Phố gồm 2 nguồn điện chính:

- Nguồn điện Việt Nam được cung cấp từ mạng lưới quốc gia 110 kV khu vực Miền Bắc, trực tiếp từ trạm nguồn 110kV Tiên Yên - Móng Cái.

- Nguồn điện của Trung Quốc được cấp thông qua đường dây Khâm Châu (Trung Quốc) – Móng Cái với công suất 25MW là đường dây đấu nối nguồn liên vùng Trung Quốc – Việt Nam, hỗ trợ công suất cho khu phía Đông Bắc, miền Bắc khi thiếu điện.

Điện năng tiêu thụ trên địa bàn Thành phố chủ yếu là quản lý và tiêu dùng, tổng diện tích tiêu dùng mỗi năm khoảng 120.677.600 kW/h, trong đó quản lý tiêu dùng chiếm 56%%, thương mại khách sạn và nhà hàng chiếm 15,7%, nông lâm ngư nghiệp chiếm 10,5%, công nghiệp xây dựng chiếm 9,6%, tiêu thụ khác chiếm 8,6%.

Hệ thống đường dây trên địa bàn Thành phố gồm có đường dây cao thế 110 kV, 220kV và đường dây hạ thế. Đường dây điện cao thế gồm có 319 km, đường dây 220kV có 9,5 km. Ngoài ra hệ thống dây điện hạ thế còn có 744 km dẫn đến các hộ gia đình. Hệ thống trạm biến áp do trạm điện quản lý với 211 trạm với tổng công suất 65.790 KVA.

1.2.5.4. Cơ sở giáo dục và đào tạo.

· Thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29-NQ/TW của ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chất lượng giáo dục chuyển biến rõ rệt. Trong điều kiện khó khăn, thành phố vẫn ưu tiên dành nguồn lực lớn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia gắn với kiên cố hóa trường, lớp học, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng  cao; Đến hết năm 2015 có 48 trường học được kiên cố hóa; 35 trường được chuẩn Quốc gia; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông đạt 99,9%, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn (72% đạt trên chuẩn). Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trước một năm so với yêu cầu của Trung ương; tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. Thực hiện sắp xếp hợp lý các trường, điểm trường nhằm tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng dạy và học theo tinh thần đề án 25. Bước đầu thực hiện hiệu quả hình thức hợp tác công – tư để đẩy mạnh xã hội hóa đối với các cơ sở giáo dục, nhất là cấp học mầm non.

1.2.5.5.  Cơ sở y tế:

Hoạt động y tế dự phòng được đẩy mạnh, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Quan tâm đầu tư trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại cho Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái, đã áp dụng thành công một số kỹ thuật cao trong trong điều trị bệnh. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và phát triển; chất lượng đội ngũ y, bác sỹ được nâng lên. Đến nay đã có 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, có bác sỹ khám, chữa bệnh tại trạm y tế; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hạ xuống còn 7,5%, tỷ lệ thu gom rác thải y tế đạt 100% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra); số bác sỹ đạt 8,2/một vạn dân. Các chính sách, chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số- kế hoạch hóa gia đình nhằm thu hút dân số đạt tiêu chí đạt đô thị loại II, giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh…được triển khai tích cực.

1..2.5.6. Bưu chính – Viễn thông:

Mạng lưới bưu chính, viễn thông đang từng bước phát triển mạnh chất lượng thông tin được nâng cao, hệ thống bưu chính viễn thông không ngừng được củng cố và hiện đại hóa. Mạng cáp quang truyền dẫn cùng với các mạng ngoại vi khác được lắp đặt đáp ứng yêu cầu dịch vụ thông tin liên lạc nhanh chóng, chính xác với độ tin cậy cao.

Thông tin liên lạc thành phố phát triển đa dạng và ngày càng hiện đại, đảm bảo thông tin liên lạc trong nước và quốc tế, mạng lưới bưu điện phát triển đến khắp các địa phương. Thành phố đã chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tỷ lệ phủ phát sóng truyền thanh truyền hình trên địa bàn duy trì đạt 96% với tổng thời lượng phát sóng trên 10000 giờ với gần 100 chương trình và phát gần 200 lượt trên hệ thống truyền hình của Thành phố. Hệ thống truyền hình cáp (cable) được đầu tư nâng cấp hệ thống đường truyền, đáp ứng yêu cầu thụ hưởng dịch vụ của trên 5000 thuê bao trên địa bàn.

1..2.5.7. Cơ sở văn hoá. 

Các hoạt động văn hóa diễn ra khá phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đại bộ phận người dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, gắn kết với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tác động tích cực đến việc xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn, trung bình hàng năm có 88,20% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, có 94,20% thôn, khu phố đạt danh hiệu “thôn, khu văn hóa” cấp thành phố. Công tác xây dựng làng văn hóa xã được quan tâm, các khu văn hóa, thôn văn hóa được xét công nhận danh hiệu khu văn hóa, thôn văn hóa ngày càng nhiều, đến nay đã có 95/95 nhà văn hóa thôn, khu được xây dựng. 

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển đa dạng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị. Công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di sản văn hóa được quan tâm; có thêm 5 di tích được công nhận mới (đến nay có 9 di tích được xếp hạng); bảo tồn, phục dựng và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể (hát Cửa Đình, hát Nhà Tơ – xã Vạn Ninh…). Công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện có hiệu quả đáp ứng tốt  nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo.

  1.2.5.8. Cơ sở thể dục- thể thao.

Phong trào thể dục, thể thao thời gian qua được duy trì và có bước phát triển, 100% số xã, phường đã xây dựng kế hoạch hoạt động trong đó phát động và tổ chức tốt các giải thi đấu chào mừng các ngày lễ lớn, nhiều môn thể thao truyền thống được khôi phục và phát triển, các hoạt động thể thao dân gian, thể thao dân tộc được quan tâm, tổ chức. Duy trì tổ chức và hoạt động của các câu lạc bộ và đội ngũ cộng tác viên thể dục thể thao trên địa bàn, phối hợp tổ chức các giải thể thao các cấp, thể thao đối ngoại. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn vận động viên được quan tâm và đã cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển cấp tỉnh.

 Trên địa bàn Thành phố hiện có một sân Golf (Vĩnh Thuận) đạt tiêu chuẩn quốc tế, có trên 20 nhà thi đấu và trên 100 sân vận động, tuy nhiên có một số cơ sở thể thao vẫn chưa đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí mới.

Trong những năm qua phong trào hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe đã trở thành phong trào thu hút các tầng lớp nhân dân thường xuyên tham gia. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được phát triển rộng từ các cụm dân cư, tổ dân khối phố, các câu lạc bộ, cơ quan xí nghiệp, phường xã, trường học, lực lượng vũ trang, tổ chức tốt các giải thể thao cấp phường, xã, cấp thành phố, thành lập các đoàn vận động viên tham gia thể thao cấp tỉnh đạt kết quả cao Phong trào hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe đã trở thành phong trào thu hút các tầng lớp nhân dân thường xuyên tham gia. 

1.2.5.9. Thực trạng phát triển hệ thống chợ:

Thành phố hiện có 10 chợ, 04 trung tâm thương mại và 02 siêu thị, chợ đã thực sự trở thành bộ phận quan trọng không thể thiếu của thị trường xã hội. Tuy nhiên số chợ tạm ở các xã, phường, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, đó là hạn chế lớn cho mạng lưới thương mại của thành phố.

1.3 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường:

1.3.1. Những lợi thế

- Móng Cái có cửa khẩu quốc tế Bắc Luân và cửa khẩu tiểu ngạch Lục Lầm, Ka Long và cảng Vạn Gia, nối liền hệ thống đường bộ, đường biển với thị xã Đông Hưng tỉnh Quảng Tây và các tỉnh phía đông nam Trung Quốc. Móng Cái còn là nơi trung chuyển hàng hoá của cả vùng đồng bằng Sông Hồng, trung du miền núi phía bắc với vùng duyên hải nam Trung Quốc, là một trong những đầu mối quan trọng, có vai trò thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa các vùng kinh tế động lực trong nước và quốc tế.

- Móng Cái có bãi biển đẹp và nổi tiếng để phát triển du lịch, có vùng biển rộng để phát triển kinh tế biển, khai thác và nuôi trồng thủy sản phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu, thị trường rộng lớn của Trung Quốc với hơn 1,5 tỷ dân, hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây là cơ sở thúc đẩy giao lưu buôn bán và phát triển du lịch.

- Móng Cái được áp dụng các cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi cao nhất mà Nhà nước ban hành về đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, đầu tư cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu… Chính sách thu hút nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực theo quyết định 99/2009/QĐ - TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 29 tháng 7 năm 2009  phê duyệt đề án phát triển thành phố của khẩu quốc tế Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020. Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Nguồn tài nguyên phong phú, tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, thuận lợi trong việc chuyển đổi cơ cấu đất đai và mở rộng các hoạt động kinh tế, xây dựng khu đô thị, khu dân cư tập trung, phát triển toàn diện ngành nông, lâm, ngư nghiệp và thương mại dịch vụ.
- Nhân dân Móng Cái có truyền thống cách mạng lâu đời, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, có tinh thần hiếu học, năng động, sáng tạo, có nguồn lao động dồi dào là nòng cốt tiếp thu khoa học công nghệ mới, áp dụng vào sản xuất theo con đường đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

  1.3.2 Những khó khăn, hạn chế.

Với vị trí địa lý cửa ngõ phía bắc của Tổ Quốc, Móng Cái có rất nhiều thuận lợi, nhưng cũng đứng trước những thách thức to lớn.

Móng cái vừa phải cạnh tranh vừa phải thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa – xã hội và đảm bảo vùng biên giới hòa bình hữu nghị, cùng phát triển.

Trong nước và quốc tế tình hình làm phát đang kiềm chế tốc độ tăng trưởng, cơ chế, chính sách thuế xuất nhập khẩu hàng hóa theo lộ trình gia nhập tổ chức thương mại Thế giới (WTO) giảm dần theo lộ trình cam kết của nước ta.
Tuy kinh tế luôn tăng trưởng ở tốc độ cao nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, sản xuất kinh doanh với quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình, nguồn lao động chất lượng cao và lao động qua đào tạo tỷ lệ thấp, công nghiệp và dịch vụ phát triển chưa đủ mạnh để thu hút lực lượng lao động trên địa bàn, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế chưa cao.

Hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và yếu, như hệ thống giao thông, điện, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch còn chậm, chưa đầu tư  khai thác mạnh tiềm năng  tạo các sản phẩm du lịch đặc trưng, như sinh thái biển, đảo, núi, hồ.

Năng lực cạnh tranh thấp, chủ yếu dựa vào lợi thế tự nhiên và đặc thù kinh tế cửa khẩu.
      II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015:

       2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015.
Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 Thành phố Móng Cái, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2015 như sau:
2.1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu  kế hoạch sử dụng đất năm 2015.
	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch được duyệt năm 2015 (ha)
	Kết quả thực hiện năm 2015

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-) (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)*100%

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	MÃ
	51835.70
	51958.70
	123.00
	100.24

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	38484.99
	37185.25
	-1299.74
	96.62

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	3336.91
	3704.24
	367.33
	111.01

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1821.48
	2249.89
	428.41
	123.52

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1080.15
	865.68
	-214.47
	80.14

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1225.56
	1766.27
	540.71
	144.12

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	17322.84
	14340.64
	-2982.20
	82.78

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	12164.19
	12775.33
	611.14
	105.02

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	3340.95
	3680.13
	339.18
	110.15

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	14.39
	52.96
	38.57
	368.03

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	7704.74
	6758.86
	-945.88
	87.72

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	370.55
	215.83
	-154.72
	58.25

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	5.19
	3.82
	-1.37
	73.60

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	77.82
	55.30
	-22.52
	71.06

	2.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	685.92
	378.38
	-307.54
	55.16

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	64.38
	18.29
	-46.09
	28.41

	2.6
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	2.70
	
	-2.70
	0.00


	2.7
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1672.08
	1,331.86
	-340.22
	79.65

	2.8
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	0.63
	
	-0.63
	0.00

	2.9
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	
	
	0.00
	

	2.10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	20.52
	26.94
	6.42
	131.29

	2.11
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	278.63
	284.18
	5.55
	101.99

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	723.14
	340.97
	-382.17
	47.15

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	16.77
	25.28
	8.51
	150.75

	2.14
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	24.87
	0.00
	-24.87
	0.00

	2.15
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	3.55
	5.98
	2.43
	168.45

	2.16
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	216.00
	233.97
	17.97
	108.32

	2.17
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	82.30
	42.71
	-39.59
	51.90

	2.18
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	18.94
	12.45
	-6.49
	65.73

	2.19
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	7.32
	12.90
	5.58
	176.23

	2.20
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	7.99
	7.70
	-0.29
	96.37

	2.21
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	3048.85
	2,617.48
	-431.37
	85.85

	2.22
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	376.59
	1,145.03
	768.44
	304.05

	2.23
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	
	
	
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	5645.97
	8014.59
	2368.62
	70.45


2.1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015:

2.1.2.1 Đất nông nghiệp:

Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 được duyệt 38484.99 ha, kết quả thực hiện có  37185,25 ha, đạt 96,62%, giảm 1299.74 ha so với kế hoạch sử dụng năm 2015, trong đó:    
- Đất trồng lúa


Đất trồng lúa theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 3336,91 ha, đã thực hiện 3704,24 ha, đạt 111,01% so với kế hoạch năm 2015. Diện tích đất trồng lúa theo kế hoạch được duyệt giảm 90,0 ha, do chỉ tiêu đất trồng lúa vượt so với chỉ tiêu phê duyệt do diện tích theo kết quả kiểm kê 2014 tăng (277,33 ha) so với diện tích hiện trạng sử dụng để lập kế hoạch 2015.

Trong đó đất chuyên trồng lúa nước theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 1821,48 ha, đã thực hiện 2249,89 ha, đạt 123,52% so với kế hoạch năm 2015. Diện tích đất chuyên trồng lúa nước theo kế hoạch được duyệt giảm 35,23 ha, nhưng lại tăng thêm 393,18 ha do kiểm kê năm 2014.


- Đất trồng cây hàng năm khác:

Đất trồng cây hàng năm khác theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 1080,15 ha, đã thực hiện 865,68 ha, đạt 80,14% so với kế hoạch năm 2015. Diện tích đất trồng cây hàng năm khác theo kế hoạch được duyệt giảm 25,52 ha, đã giảm 215,41 ha do kết quả kiểm kê năm 2014.


- Đất trồng cây lâu năm:

Đất trồng cây lâu năm theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 1225,56 ha, đã thực hiện 1766,27 ha, đạt 144,12% so với kế hoạch năm 2015. Diện tích đất trồng cây lâu năm theo kế hoạch được duyệt giảm 43,58 ha, nhưng lại tăng thêm 497,13 ha  do kiểm kê năm 2014.

-  Đất rừng phòng hộ:

Đất rừng phòng hộ theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 17322,84 ha, đã thực hiện 14340,64 ha, đạt 82,78% so với kế hoạch năm 2015. Diện tích theo kế hoạch được duyệt giảm 0,52 ha, nhưng đã giảm 2982,72 ha do kiểm kê năm 2014.
-  Đất rừng sản xuất:

Đất rừng sản xuất theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 12164,19 ha, đã thực hiện 12775,35 ha, đạt 105,02% so với kế hoạch năm 2015. Diện tích đất rừng sản xuất theo kế hoạch được duyệt giảm 31,96 ha, đã thực hiện tăng 579,18 ha so với năm 2014 do kiểm kê.

-  Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nuôi trồng thủy sản theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 3340,95 ha, đã thực hiện 3680,13 ha, đạt 110,15% so với kế hoạch năm 2015. Diện tích đất nuôi trồng thủy sản theo kế hoạch được duyệt giảm 61,09 ha, đã thực hiện tăng 339,55 ha.

-  Đất nông nghiệp khác:

Đất nông nghiệp khác theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 14,39 ha, đã thực hiện 52,96 ha, đạt 368,03% so với kế hoạch năm 2015. 
2.1.2.2. Đất phi nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 7704,74 ha, đã thực hiện 6758,86 ha, đạt 87,72% so với kế hoạch năm 2015. Đất phi nông nghiệp đạt kết quả chưa cao do diện tích theo kết quả kiểm kê 2014 giảm nhiều (672,01 ha) so với diện tích hiện trạng lập kế hoạch sử dụng đất năm 2014.
-. Đất quốc phòng

Đất quốc phòng theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 370,55 ha, đã thực hiện 215,83 ha, đạt 58,25% so với kế hoạch năm 2015. Kế hoạch được duyệt giảm 0,35 ha nhưng năm 2014 kiểm kê lại giảm 141,05 ha so với năm 2014 hiện trạng lập kế hoạch.
-  Đất an ninh

Kế hoạch được duyệt năm 2015 là 5,19 ha, đã thực hiện 3,82 ha, đạt 73,60% so với kế hoạch năm 2015. 

- Đất khu công nghiệp

Đất khu công nghiệp theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 77,82 ha, đã thực hiện 55,30 ha, đạt 71,06% so với kế hoạch năm 2015. 

-  Đất thương mại, dịch vụ:

Đất thương mại, dịch vụ theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 685,92 ha, đã thực hiện 378,38 ha, đạt 55,16% so với kế hoạch năm 2015. 
-  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 64,38 ha, đã thực hiện 18,29 ha, đạt 28,41% so với kế hoạch năm 2015. Kết quả đất sản xuất phi nông nghiệp đạt thấp do diện tích theo kết quả kiểm kê 2014 giảm nhiều (46,09 ha) so với diện tích hiện trạng sử dụng lập kế hoạch 2015.

-  Đất phát triển hạ tầng:
Đất phát triển hạ tầng theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 1672,08 ha, đã thực hiện 1331,86 ha, đạt  79,65% so với kế hoạch năm 2015.

-  Đất di tích lịch sử - văn hóa:

Đất có di tích lịch sử - văn hóa theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 0,63 ha, năm 2015 chưa đưa vào thực hiện.

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải:

Đất bãi thải, xử lý chất thải theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 20,52 ha, đã thực hiện 26,94 ha, đạt 131,29% so với kế hoạch năm 2015.

-  Đất ở tại nông thôn:

Đất ở tại nông thôn theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 278,63 ha, đã thực hiện 284,18 ha, đạt 101,99% so với kế hoạch năm 2015. 
-  Đất ở tại đô thị:

Đất ở tại đô thị theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 723,14 ha, đã thực hiện 340,97 ha, đạt 47,15% so với kế hoạch năm 2015. Kết quả đất ở tại đô thị đạt thấp do năm 2015 theo kế hoạch tăng thêm 196,02 ha, nhưng thực thế  kiểm kê lại giảm 199,05 ha so với hiện trạng kế hoạch năm 2015.

-  Đất xây dựng trụ sở cơ quan:

Đất xây dựng trụ sở cơ quan theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 16,77 ha, đã thực hiện 25,28 ha, đạt 150,75% so với kế hoạch năm 2015. 

-  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 24,87 ha, chưa thực hiện được.
- Đất cơ sở tôn giáo:

Đất cơ sở tôn giáo theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 3,55 ha, đã thực hiện 5,98 ha, đạt 168,45% so với kế hoạch năm 2015.

-  Đất nghĩa trang, nghĩa địa:

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 216,00 ha, đã thực hiện 233,97 ha, đạt  108,32% so với kế hoạch năm 2015. 

-  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm sứ:

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 82,30 ha, đã thực hiện  42,71 ha, đạt  51,90% so với kế hoạch năm 2015. Kết quả đạt thấp do kiểm kê năm 2014 xếp lại chỉ tiêu theo Thông tư 28/2014/TT- BTNMT nên diện tích giảm 41,59 ha so với diện tích hiện trạng sử dụng lập kế hoạch năm 2015. 

-  Đất sinh hoạt cộng đồng:

 Đất sinh hoạt cộng đồng theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 18,94 ha, đã thực hiện 42,71 ha, đạt 51,90% so với kế hoạch năm 2015. 

-  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 7,32 ha, đã thực hiện 12,90 ha, đạt  176,23% so với kế hoạch năm 2015.

- Đất cơ sở tín ngưỡng:

Đất cơ sở tín ngưỡng theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 7,99 ha, đã thực hiện 7,70 ha, đạt  96,37% so với kế hoạch năm 2015. 

-  Đất sông suối: 

Đất sông suối theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 3048,85 ha, đã thực hiện 2617,48 ha, đạt  85,85% so với kế hoạch năm 2015.

-  Đất có mặt nước chuyên dùng:

Đất có mặt nước chuyên dùng theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 376,59 ha, đã thực hiện 1145,03 ha, đạt 304,05 % so với kế hoạch năm 2015. Kết quả đạt cao do kiểm kê năm 2014 xếp lại chỉ tiêu theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT nên diện tích tăng 766,54 ha so với diện tích hiện trạng sử dụng lập kế hoạch năm 2015. 

2.1.2.3 Đất chưa sử dụng:

Đất chưa sử dụng theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 5645,97 ha, đã thực hiện còn 8014,59 ha, đạt 70,45% so với kế hoạch năm 2015. Kết quả kiểm kê năm 2014 xếp lại chỉ tiêu theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT nên diện tích tăng 2334,48 ha so với diện tích hiện trạng sử dụng lập kế hoạch năm 2015.

2.1.3. Đánh giá kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

2.1.3.1. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp theo kế hoạch  được duyệt là 250,23 ha, đã thực hiện chuyển được 166,24 ha đạt 66,44% kế hoạch, trong đó:
- Diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt là 90,0 ha, đã thực hiện chuyển được 41,67 ha đạt 46,30% kế hoạch.
- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt 25,52 ha, đã thực hiện chuyển được 13,16 ha, đạt 51,57% kế hoạch. 

- Diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt là 43,58 ha, đã thực hiện 17,22 ha đạt 39,52% kế hoạch.
- Diện tích đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt là 0,52 ha, đã thực hiện 1,26 ha đạt 242,30% kế hoạch.
- Diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt là 31,96 ha, đã thực hiện 37,67 ha đạt 84,84% kế hoạch. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt là 61,09 ha, đã thực hiện chuyển 55,26 ha đạt 90,46% kế hoạch. 

2.1.3.2. Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp:

- Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản theo kế hoạch được duyệt là 0,7 ha, chưa thực hiện. 
- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 1,24 ha, nhưng chưa thực hiện.

2.1.4. Đánh giá kết quả thực hiện việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích:

 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt là 10,50 ha, chưa thực hiện được:

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 273,87 ha, đã thực hiện 11,43 ha, đạt  4,17%.
2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015:

Trong năm qua khi thực hiện kế hoạch sử dụng đất cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, tuy nhiên việc thực hiện kế hoạch vẫn còn tồn tại đó là:

- Một số chỉ tiêu không đạt theo kế hoạch đã đề ra hoặc đạt tỷ lệ thấp.


- Nhiều công trình dự án gặp khó khăn về kinh phí nên chưa thực hiện được, tổng số công trình dự án theo kế hoạch là 92 công trình nhưng mới thực hiện được 30 công trình.

       2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015:


Trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất vẫn còn những tồn tại nêu trên do các nguyên nhân sau:
           + Do thời gian phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 chậm (tháng 5 năm 2015 UBND tỉnh mới phê duyệt) ảnh hưởng đến công tác giao đất giải phóng mặt bằng thi công dự án.
         + Một số dự án, công trình dự kiến chưa sát với khả năng thực hiện.


+ Một số dự án phát triển hạ tầng chưa thu hút được nhà đầu tư.


+ Một số chỉ tiêu không đạt theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt do phụ thuộc vào nguồn vốn.
           III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016:

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất.

(Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến nay chưa được phê duyệt).

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực


         3.2.1  Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước:


Qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Thành phố Móng Cái đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 8/5/2015 cho thấy:

- Diện tích đất nông nghiệp trong đó các chỉ tiêu đều vượt theo kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân do các dự án công trình năm 2015 được chuyển từ đất nông nghiệp nhưng chưa thực hiện được còn nhiều. Chỉ tiêu đất sản xuất nông nghiệp năm 2014 kiểm kê tăng lên so với hiện trạng sử dụng đất năm lập kế hoạch 2014. Chỉ tiêu đất rừng phòng hộ giảm nhiều là do chuyển sang đất rừng sản xuất qua kỳ kiểm kê theo phân loại 3 loại rừng, nên chỉ tiêu đất rừng sản xuất tăng thêm so với diện tích hiện trạng sử dụng lập kế hoạch năm 2015.

- Diện tích đất phi nông nghiệp chưa đạt theo kế hoạch đã đề ra cũng do diện tích kiểm kê năm 2014 giảm so với diện tích hiện trạng năm lập kế hoạch 2014. Diện tích theo kế hoạch yêu cầu tăng 273,87 ha, thực hiện tăng 184,26 ha đạt 67,28% (Tổng số dự án, công trình thực hiện theo kế hoạch năm 2015 là 92 dự án, công trình, tuy nhiên mới thực hiện 30 dự án công trình (với diện tích 184,26 ha, trong đó có 3 dự án đang triển khai được trên 60%), tập trung chủ yếu là các dự án để phát triển đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn, đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất phi nông nghiệp, đất phát triển hạ tầng, đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất xử ly rác thải. 

-  Các dự án, công trình theo kế hoạch năm 2015 chưa thực hiện sẽ điều chỉnh vào kế hoạch sử dụng đất các năm sau, (trong đó có 45 công trình sẽ đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016, có 9 công trình chuyển vào điều chỉnh QHSD đất năm 2017-2020, có 8 công trình không phù hợp sẽ bị loại bỏ).   
  Các công trình dự án theo Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 8/5/2015.
	TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích  (ha)
	PHƯỜNG, XÃ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
	 
	184.26
	 
	 

	1
	Trụ sở công an phường
	CAN
	0.38
	Bình Ngọc
	 

	2
	Mở rộng trường mầm non khu 3 
	DGD
	0.21
	 Bình Ngọc
	 

	3
	Khu trung tâm phường lô A5 +A6 
	ODT
	1.40
	 Hải Hoà
	 

	4
	Đường dẫn cầu Bắc Luân 2 
	DGT
	32.00
	 Hải Hoà
	 

	5
	Khu Trung tâm hành chính công
	DTS
	0.16
	 Hải Hoà
	 

	6
	Mở rộng trụ sở và cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty Quốc Đạt
	TMD
	1.96
	 Hải Hoà
	 

	7
	Trạm liểm soát liên ngành khu 1348 điểm số 2.
	DTS
	0.06
	 Hải Sơn
	 

	8
	Bến  bốc xếp VLXD thôn 11
	TMD
	0.74
	 Hải Xuân
	 

	9
	Điểm xen cư khu 5, 6, 7
	ODT
	0.45
	 Hải Yên
	 

	10
	Điểm xen cư khu 6
	ODT
	1.00
	 Hải Yên
	 

	11
	Khu xử lý nước, cấp nước cho Khu CN Hải Yên và khu dân cư lân cận phường Hải Yên
	DTL
	1.00
	 Hải Yên
	 

	12
	Trường mầm non khu 2
	DGD
	0.49
	 Ka Long
	 

	13
	Khu đô thị ngã 3 Xoáy Nguồn 
	ODT
	14,70
	 Ka Long
	 

	14
	Nhà văn hóa khu 2 (nằm trong QH khu đô thị ASEAN)
	DSH
	0.05
	 Ka Long
	 

	15
	Nhà văn hóa khu 3 (nằm trong QH khu đô thị Hồng Vận)
	DSH
	0.05
	 Ka Long
	 

	16
	Khu vui chơi giải trí Cty Minh Thắng
	DKV
	0.32
	 Ka Long
	 

	17
	Mở rộng kho cảng và đường vào kho cảng của Công ty CPTM và XD Thành Nga
	TMD
	1.98
	 Ninh Dương
	 

	18
	Mở rộng kho, bãi bốc xếp hàng hóa CTTNHH Quang Phát
	TMD
	7.74
	 Ninh Dương
	 

	19
	Nhà máy xử lý rác Km26
	DRA
	19.19
	Quảng Nghĩa
	 

	20
	Nhà quản lý và giao dịch, trạm cấp nước cảng vạn gia xã  Vĩnh Thực
	DTL
	0.02
	xã Vình Thực
	 

	21
	Mở rộng, nâng cấp đường ngã 3 Trà Cổ - Bình Ngọc đi Mũi Ngọc
	DGT
	16.24
	 Bình Ngọc
	Đã thực hiện 12,24 ha

	22
	Dự án xây dựng kho hàng và bến bãi của công ty CP-TM
 và dịch vụ Kim Tinh
	TMD
	35.53
	xã Bắc Sơn
	đã thực hiện 3,13 ha

	23
	Bến bốc xếp hàng hóa tại khu 5, phường Hải Hòa của Cty CPXD Ngọc Hà
	TMD
	55.96
	 Hải Hoà
	Đã thực hiện 36,07 ha

	24
	Trường mầm non tư thục chất lượng cao Hoa Sen
	DGD
	2,01
	 Ninh Dương
	 

	25
	Trường tiểu học chất lượng cao Kim Đồng
	DGD
	2.20
	 Ninh Dương
	 

	26
	Nhà hàng ăn uống và dịch vụ thương mại của DN Toàn Hân
	TMD
	1.72
	xã Hải Tiến
	 

	27
	Chợ đầu mối kết hợp với chợ truyền thống, kho bảo quản, bãi tập kết hàng hóa tại Km12 
	DCH
	2.90
	xã Hải Đông
	 

	28
	Nhà máy sản xuất nước lọc tinh khiết đóng chai tại thôn 8
	TMD
	0.25
	xã Hải Đông
	 

	29
	Cửa hàng bán lẻ xăng dầu
	TMD
	0.25
	xã Hải Sơn
	 

	30
	Trạm quan trắc môi trường tự động tại khu Lò Mắm, thôn 11
	DTS
	0.01
	 Hải Xuân
	

	II
	CÁC CÔNG TRÌNH  CHUYỂN THỰC HIỆN NĂM 2016
	
	140,31
	
	

	31
	Nhà văn hóa thôn 9
	DSH 
	0,12
	 xã Hải Xuân
	 

	32
	Điểm QH đất ở đường vào đập nước Thán Phún
	ONT
	0.46
	xã Bắc Sơn
	 

	33
	Trường tiểu học Bắc Sơn
	DGD
	1.00
	xã Bắc Sơn
	 

	34
	Đình  Bình Ngọc
	TIN
	0.12
	Bình Ngọc
	 

	35
	Thôn 4 (ven Xí nghiệp muối)
	NTS
	3.11
	xã Hải Đông
	 

	36
	Quy hoạch đất ở khu 4 đồi ông Cõi
	ODT
	0.67
	Hải Hoà
	 

	37
	Nhà văn hóa khu 1
	DSH
	0.16
	 Hải Hoà
	 

	38
	Trạm y tế phường
	DYT
	0.30
	 Hải Hoà
	 

	39
	Trụ sở Công an phường
	CAN
	0.22
	 Hải Hoà
	 

	40
	Trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II
	DTS
	16.40
	 Hải Hoà
	 

	41
	Điểm xuất hàng Lục Chắn tại khu vực mốc 1348(2) - điểm số 1
	TMD
	4.20
	xã Hải Sơn
	 

	42
	Điểm xuất hàng Lục Chắn tại khu vực mốc 1348(2) - điểm số 2
	TMD
	5.40
	xã Hải Sơn
	 

	43
	Điểm QH đất ở đường vào Đồn 15 - Pò Hèn 
	ONT
	0.36
	xã Hải Sơn
	 

	44
	Điểm QH đất ở khu Thán Phún xã  (phía bắc đường từ trường mầm non Thán Phún đến đồn biên phòng)
	ONT
	0.94
	xã Hải Sơn
	 

	45
	Điểm QH đất ở Đường vào 26 hộ - thôn Thán Phún
	ONT
	0.62
	xã Hải Sơn
	 

	46
	Điểm QH đất ở Thôn Thán Phún giáp bắc sơn  (2 bên đường gần cầu Lý Lố)
	ONT
	0.45
	xã Hải Sơn
	 

	47
	Bãi chứa vật liệu xây dựng giáp sông Thín Coóng và ao ông Lạp
	TMD
	0.90
	xã Hải Tiến
	 

	48
	Bãi chúa vật liêu xây dựng
	TMD
	5.30
	xã Hải Tiến
	 

	49
	Khu trang trại sau cây xăng Hải Tiến
	NKH
	6.00
	xã Hải Tiến
	 

	50
	Chợ Hải Tiến
	DCH
	1.00
	xã Hải Tiến
	 

	51
	Của hàng bán lẻ xăng dầu
	TMD
	0.25
	xã Hải Tiến
	 

	52
	Điểm xen cư thôn 5 (gần sân bay đất cũ)
	ONT
	0.30
	xã Hải Xuân
	 

	53
	Điểm xen cư thôn 4
	ONT
	0.05
	xã Hải Xuân
	 

	54
	Bến số 3 bốc xếp VLXD 
	TMD
	2.00
	xã Hải Xuân
	 

	55
	Khu dân cư đô thị CY xây dựng và công nghiệp
	DOT
	8.24
	xã Hải Xuân
	 

	56
	Khu dân cư đô thị, dịch vụ, thương mại tại đầu cầu Bà Mai
	DOT
	11.18
	xã Hải Xuân
	 

	57
	Khu công nghiệp Hải Yên giai đoạn 3 
	SKK
	24.60
	 Hải Yên
	 

	58
	Trường đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm 
	DGD
	7.94
	 Hải Yên
	 

	59
	Trụ sở công an phường
	CAN
	0.45
	Hải Yên
	 


	60
	Điểm QH đất ở gần Thành đội
	ODT
	0.35
	Hoà Lạc
	 

	61
	Khu 6 chân cầu Hòa Bình 
	ODT
	0.39
	 Ka Long
	 

	62
	Trường cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm 
	DGD
	2.78
	 Ninh Dương
	 

	63
	Sân bay đất  Ninh Dương
	CQP
	14.02
	 Ninh Dương
	 

	64
	Mở rộng, nâng cấp đường ngã năm Ninh Dương đi Cầu Voi
	DGT
	0.32
	Ninh Dương
	 

	65
	Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty NC
	TMD
	0.21
	 Ninh Dương
	 

	66
	Khu trang trại thôn 3
	NKH
	0.50
	Quảng Nghĩa
	 

	67
	Cửa hàng bán lẻ xăng dầu
	TMD
	0.50
	Quảng Nghĩa
	 

	68
	Chợ trung tâm xã
	DCH
	1.20
	Quảng Nghĩa
	 

	69
	Trường mầm non trung tâm xã
	DGD
	0.55
	 Quảng Nghĩa
	 

	70
	Khai thác  ANTIMON
	SKS
	2.70
	 Quảng Nghĩa
	 

	71
	Chợ xã thôn Bắc
	DCH
	0.55
	Vạn Ninh
	 

	72
	Điểm QH đất ở khu cầu số 4 thôn Bắc 
	ONT
	1.50
	 Vạn Ninh
	 

	73
	Mở rộng bến bốc xếp hàng hóa CT Hoàng Phúc
	TMD
	11.00
	 Vạn Ninh
	 

	74
	Điểm QH đất ở đầu núi Rỏ Gie - thôn 2
	ONT
	0.50
	 Vình Thực
	 

	75
	Điểm QH đất ở đường ra đê Hòa Bình thôn 3
	ONT
	0.50
	 Vình Thực
	 

	III
	CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN SANG ĐIỀU CHỈNH NĂM  2017 - 2020
	 
	35.66
	 
	 

	76
	Quy hoạch đất ở Khu trung tâm xã 
	ONT
	4.62
	 Bắc Sơn
	 

	77
	Khu 1 (Cảng Núi Đỏ)
	NTS
	3.33
	 Bình Ngọc
	 

	78
	Điểm QH đất ở khu 1 (đường đi Mũi Ngọc)
	ODT
	0.74
	 Bình Ngọc
	 

	79
	Quy hoạch đất ở  điểm xen cư ở các khu 1,2,4,5,6,7
	ODT
	1.00
	 Hải Hoà
	 

	80
	 Điểm QH đất ở phía nam đường đi UBND xã
 (đối diện trường THCS Hải Sơn cũ và trạm biên phòng)
	ONT
	1.10
	 Hải Sơn
	 

	81
	Trạm cấp nước cho Hải Hà
	DTL
	2.00
	 Hải Tiến
	 

	82
	Khu du lịch sinh thái tại khu 6 Công ty Kỳ Duyên
	TND
	3.98
	 Hải Yên
	 

	83
	Các điểm QH đất ở xen cư khu Hồng Phong 
	ODT
	2.16
	Ninh Dương
	 

	84
	Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của  CT Than Đông Bắc 
	TMD
	16.75
	 Trà Cổ
	 

	IV
	CÁC CÔNG TRÌNH BỎ (không thực hiện)
	 
	8.32
	 
	 

	85
	Nghĩa địa Thôn Lục Phủ 
	NTD
	1.00
	 Bắc Sơn
	 

	86
	Nghĩa địa Thôn Phình Hồ 
	NTD
	1.00
	 Bắc Sơn
	 

	87
	Nghĩa địa Thôn Thán Phún 
	NTD
	1.00
	 Bắc Sơn
	 

	88
	Giao thông trong khu trung tâm xã
	DGT
	0.58
	 Bắc Sơn
	 

	89
	Văn phòng giao dịch và cửa hàng trưng bày GTSP của Công ty Ngọc Ngà
	TMD
	1.62
	 Hải Hoà
	 

	90
	Trụ sở làm việc, khu khách sạn và dịch vụ du lịch của Công ty CPTM kho vận Đại Nguyên
	TMD
	2.50
	 Hải Hoà
	 

	91
	Trường MN khu Hạ Long
	DGD
	0.56
	Ninh Dương
	 

	92
	Trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP
	TMD
	0.06
	 Trần Phú
	 


         3.2.2 Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân:


Năm 2016, ngoài các công trình dự án của cấp trên thực hiện trên địa bàn Thành phố, còn lại nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân như sau:

3.2.2.1. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức:


- Đất nông nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp của các tổ chức theo kế hoạch đến năm 2016 xác định tăng thêm 90,84 ha, tập trung vào đất nông nghiệp khác và đất nuôi trồng thủy sản cho các tổ chức và một số hộ gia đình cá nhân. Diện tích đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm chủ yếu giảm chuyển sang đất phi nông nghiệp, cụ thể nhu cầu sử dụng từng loại đất như sau:
+Đất nông nghiệp khác: Năm 2015 có 52,96 ha, nhu cầu năm 2016 dự kiến là 1044,20 ha, diện tích không thay đổi diện tích so với hiện trạng là 52,96 ha, diện tích tăng thêm 991,24 ha từ đất trồng lúa 6,08 ha, đất cây hàng năm khác 0,14 ha, đất rừng sản xuất 976,23 ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng 2,14 ha, đất chưa sử dụng 6,65 ha. Diện tích đất nông nghiệp khác được xác định tập trung ở các xã : Hải Đông, Hải Tiến và xã Quảng Nghĩa để xây dựng khu chăn nuôi lợn giống Móng Cái và trang trại chăn nuôi bò của công ty TNHH Phúc Lâm.

- Đất phi nông nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2016 của các tổ chức trên địa bàn thành phố bao gồm các chỉ tiêu:

- Đất quốc phòng:

Đất quốc phòng năm 2016 tăng thêm 17,94 ha để xây dựng sân bay ở phường Ninh dương và đài quan sát Tràng Vĩ.
-  Đất An ninh:

Đất an ninh năm 2016 dự kiến tăng thêm 8,78 ha ở phường Hải Yên và phường Hải Hòa.

- Đất khu công nghiệp năm 2016 dự kiến tăng thêm 24,60 ha ở phường Hải Yên.

Đất thương mại, dịch vụ năm 2015 có 378,38 ha, nhu cầu năm 2016 dự kiến 452,03 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 378,38 ha, diện tích tăng thêm 73,65 ha sử dụng từ đất trồng lúa 10,38 ha, đất trồng cây hàng năm khác 10,35 ha, đất trồng cây lâu năm 26,30 ha, đất rừng phòng hộ 1,10 ha, đất rừng sản xuất 2,70 ha, đất nuôi trồng thủy sản 3,30 ha, đất ở tại nông thôn 3,90 ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng 4,70 ha, đất sông suối 2,15 ha, đất chưa sử dụng 8,57 ha. 
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2015 có 18,29 ha, nhu cầu năm 2016 dự kiến 20,29 ha, tăng 2,0 ha sử dụng từ đất trồng lúa 0,20 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,22 ha, rừng sản xuất 1,58 ha.

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản:
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản năm 2016 tăng 2,70 ha, sử dụng từ đất trồng rừng sản xuất.

- Đất phát triển hạ tầng
Đất phát triển hạ tầng năm 2015 có 1331,86 ha, nhu cầu năm 2016 dự kiến tăng thêm là 85,34 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 1331,86 ha, diện tích tăng thêm sử dụng từ đất trồng lúa 18,96 ha, đất trồng cây hàng năm khác 1,34 ha, đất trồng cây lâu năm 6,54 ha, đất rừng phòng hộ 9,50 ha, đất rừng sản xuất 6,59 ha, đất nuôi trồng thủy sản 17,55 ha, đất quốc phòng 2,51 ha, đất ở tại nông thôn 0,20 ha, đất ở tại đô thi 1,10 ha, đất trụ sở cơ quan 0,17 ha, đất mặt nước chuyên dùng 0,40 ha, đất chưa sử dụng 20,48 ha. Diện tích đất phát triển hạ tầng được xác định ở hầu hết các xã, phường trên địa bàn thành phố, trong đó nhu cầu từng loại đất như sau:

+ Đất y tế


Năm 2016 nhu cầu diện tích đất y tế tăng cần thêm 0,36 ha để xây dựng trạm y tế trung tâm phường Hải Hòa và phường Hòa Lạc.

+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

Nhu cầu đất dành cho giáo dục đào tạo trên địa bàn Thành phố năm 2016 sử dụng thêm 16,43 ha để xây mới và mở rộng một số cơ sở giáo dục ở các phường xã: Hải Hòa, Hòa Lạc, Bắc Sơn, Hải Sơn, Hải Tiến, Hải Xuân, Hải Yên, Ka Long, Ninh Dương, Hải Hòa.
+ Đất cơ sở thể dục - thể thao

Dự kiến năm 2016 tập trung đầu tư xây dựng một số sân vận động, nhà thi đấu ở một số xã, phường. Nhu cầu diện tích đất cần để xây dựng các công trình này tăng thêm 6,69 ha.
+ Đất xây dựng cơ sở khoa học.

Dự kiến năm 2016 đầu tư xây dựng trạm quan trắc môi trường với diện tích 1,0 ha ở khu vực phường Hải Yên.
+ Đất giao thông
 

Năm 2016 nhu cầu diện tích đất giao thông tăng cần thêm 45,31 ha để cho việc đầu tư xây dựng mới hệ thống giao thông trong các đô thị mới, giao thông nông thôn theo chương trình nông thôn mới.

+ Đất thủy lợi

Theo nhu cầu của ngành thuỷ lợi năm 2016 diện tích đất tăng thêm 10,15 ha để phục vụ nhu cầu xây dựng mới và mở rộng một số kênh mương, tu bổ đê điều, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, nạo vét lòng sông Ka Long.

   + Đất năng lượng

Theo nhu cầu của ngành năng lượng năm 2016 cần tăng thêm 1,16 ha để phục vụ nhu cầu xây dựng mới một số trạm điện, cây xăng trên địa bàn các phường, xã: Hải Yên, Quảng Nghĩa, Ninh Dương.

+ Đất chợ   

Trong năm 2016 sẽ xây dựng mới và mở rộng một số chợ ở các xã, phường, nhu cầu đất chợ sẽ tăng thêm là 4,35 ha.
-  Đất bãi thải,xử lý chất thải:

Đất dành cho bãi thải, xử lý chất thải năm 2016 dự kiến tăng thêm 0,42 ha để xây dựng lò xử lý chất thải ở xã Hải Sơn và xã Vĩnh Trung.
- Đất ở tại đô thị:

Năm 2016 sẽ tiếp tục xây dựng khu đô thị và khu nhà ở khu đô thị Trà Cổ với diện tích 33,0 ha, được sử dụng từ đất rừng phòng hộ 10,0 ha, đất nuôi trồng thủy sản 20,0 ha, đất chưa sử dụng 3,0 ha.
-  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2016 tăng thêm 15,34 ha, Diện tích tăng để xây dựng trạm kiểm soát liên ngành (phường Hải Hòa) và trạm kiểm soát cửa khẩu Bắc Luân (phường Trần Phú).

-  Đất Tôn giáo:

Đất xây Tôn giáo tín ngưỡng năm 2016 tăng thêm 8,02 ha, diện tích tăng để xây dựng chùa Linh Sơn (5,76 ha) phường Hải Yên, chùa Xuân Lan và chùa trong khu đô thị 0,92 ha (xã Hải Xuân), chùa Vạn Ninh 1,34 ha.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa năm 2016 tăng thêm 15,35 ha sử dụng từ đất trồng lúa 1,0 ha, đất cây hàng năm khác 2,20 ha, đất rừng phòng hộ 6,50 ha, rừng sản xuất 5,65 ha. Nhu cầu diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa tăng thêm để xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa của xã Bắc Sơn, Hải Sơn và Vĩnh trung.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm gốm sứ
Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm gốm sứ năm 2016 tăng thêm 7,92 ha tập trung ở xã Hải Tiến, được sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản 0,30 ha, đất có mặt nước chuyên dùng 7,02 ha, đất chưa sử dụng 0,60 ha.
- Đất sinh hoạt cộng đồng:

Đất sinh hoạt cộng đồng năm 2015 có 12,45 ha, năm 2016 dự kiến tăng thêm 0,61 ha, diện tích tăng thêm sử dụng từ đất trồng lúa 0,16 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,20 ha, đất thể thao 0,20 ha, đất chưa sử dụng 0,05 ha. Nhu cầu diện tích đất sinh hoạt cộng đồng tăng để hoàn thiện việc xây dựng nhà văn hóa thôn, khu ở các xã, phường: Hải Xuân, Hòa Lạc, Hải Hòa.
- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng năm 2016 dự kiến tăng thêm 41,85 ha sử dụng từ đất rừng phòng hộ 12,62 ha, đất nuôi trồng thủy sản 24,53 ha, đất quốc phòng 1,73 ha, đất chưa sử dụng 2,97 ha. Nhu cầu diện tích đất khu vui chơi, giải trí tăng thêm để xây dựng công viên cây xanh trong khu đô thị Trà Cổ, khu đô thị cầu Bà Mai và khu đô thị sân bay đất.
-  Đất Tín ngưỡng:

Đất xây Tôn giáo tín ngưỡng năm 2016 tăng thêm 0,24 ha, diện tích tăng để xây dựng Đình Bình Ngọc.
3.2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân:
- Đất nuôi trồng thủy sản năm 2016 dự kiến tăng thêm 106,55 ha sử dụng từ đất trồng lúa kém hiệu quả 23,85 ha, đất mặt nước chuyên dùng 35,50 ha, đất chưa sử dụng 47,20 ha. Diện tích đất nuôi trồng thủy sản được xác định tập trung ở các xã ven biển gồm Quảng Nghĩa, Hải Đông, Hải Tiến, Hải Xuân, Vạn Ninh, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực.
- Đất ở tại nông thôn:

Đất ở tại nông thôn năm 2015 có 284,18 ha năm 2016 nhu cầu đất ở nông thôn dự kiến tăng thêm 51,84 ha, tính cả diện tích tái định cư cho các hộ phải di dời để xây dựng khu công nghiệp, xây dựng khu di dãn dân vùng biên giới. Diện tích đất ở tại nông thôn tăng ở hầu hết các xã nhưng tập trung nhiều ở Hải Sơn, Bắc Sơn, Hải tiến và Hải Xuân.

- Đất ở tại đô thị:
  Đất ở tại đô thị năm 2015 có 340,97 ha năm 2016 nhu cầu đất ở đô thị dự kiến tăng thêm khoảng 2,65 ha, tính cả diện tích tái định cư cho các hộ phải di dời để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, khu vui chơi giải trí công cộng. 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2015-2016 của Thành phố như sau:
	Thứ tự 
	  CHỈ TIÊU  
	 Mã 
	 Diện tích năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích năm 2016 
	 Cơ cấu% 

	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	 
	  TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN  
	 
	51958.70
	0.00
	0.00
	51958.70
	100.00

	 1 
	  ĐẤT NÔNG NGHIỆP  
	 NNP 
	37185.25
	91.48
	285.03
	36991.70
	71.19

	 1.1 
	 Đất trồng lúa 
	 LUA 
	3704.24
	0.00
	91.20
	3613.04
	6.95

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  
	 LUC 
	2249.89
	0.00
	77.97
	2171.92
	4.18

	 1.2 
	 Đất trồng cây hàng năm khác 
	 HNK 
	865.68
	0.00
	28.48
	837.20
	1.61

	 1.3 
	  Đất trồng cây lâu năm  
	 CLN 
	1766.27
	0.00
	49.03
	1717.24
	3.31

	 1.4 
	  Đất rừng phòng hộ  
	 RPH 
	14340.64
	0.00
	42.24
	14298.40
	27.52

	 1..5 
	  Đất rừng sản xuất  
	 RSX 
	12775.33
	0.00
	1007.24
	11768.09
	22.65

	 1.6 
	  Đất nuôi  trồng thuỷ sản  
	 NTS 
	3680.13
	106.55
	73.15
	3713.53
	7.15

	 1.7 
	  Đất nông nghiệp khác  
	 NKH 
	52.96
	991.24
	0.00
	1044.20
	2.01

	 2 
	  Đất phi nông nghiệp 
	 PNN 
	6758.86
	345.00
	37.64
	7066.22
	13.60

	 2.1 
	 Đất quốc phòng 
	 CQP 
	215.83
	17.94
	12.75
	221.02
	0.43

	 2.2 
	 Đất an ninh 
	 CAN 
	3.82
	8.78
	0.00
	12.60
	0.02

	 2.3 
	 Đất khu công nghiệp 
	 SKK 
	55.30
	24.60
	0.00
	79.90
	0.15

	 2.4 
	 Đất thương mại dịch vụ 
	 TMD 
	378.38
	73.65
	0.00
	452.03
	0.87

	 2.5 
	 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	 SKC 
	18.29
	2.00
	0.00
	20.29
	0.04

	 2.6 
	 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 
	 SKS 
	0.00
	2.70
	0.00
	2.70
	0.01

	 2.7 
	 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
	 DHT 
	1331.86
	85.34
	0.00
	1417.20
	2.73

	 2.8 
	 Đất bãi thải, xử lý chất thải 
	 DRA 
	26.94
	0.42
	0.00
	27.36
	0.05

	 2.9 
	 Đất ở tại nông thôn 
	 ONT 
	284.18
	51.84
	4.10
	331.92
	0.64

	 2.10
	 Đất ở tại đô thị 
	 ODT 
	340.97
	35.65
	10.83
	365.79
	0.70

	 2.11 
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	 TSC 
	25.28
	0.00
	0.54
	24.74
	0.05

	 2.12 
	 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
	 DTS 
	0.00
	15.34
	0.00
	15.34
	0.03

	 2.13 
	 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao 
	 DNG 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 2.14 
	 Đất cơ sở tôn giáo 
	 TON 
	5.98
	8.02
	0.00
	14.00
	0.03

	 2.15 
	 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
	 NDT 
	233.97
	15.35
	3.30
	246.02
	0.47

	 2.16 
	 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 
	 SKX 
	42.71
	7.92
	6.84
	43.79
	0.08

	 2.17 
	 Đất sinh hoạt cộng đồng 
	 DHS 
	12.45
	41.85
	0.00
	13.06
	0.03

	 2.18 
	 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	 DKV 
	12.90
	41.85
	0.00
	54.75
	0.11

	 2.19 
	 Đất cơ sở tín ngưỡng 
	 TIN 
	7.70
	0.24
	0.00
	7.94
	0.02

	 2.20 
	 Đất sông ngoi, kênh, rạch, suối 
	 SON 
	2617.48
	0.00
	2.15
	2615.33
	5.03

	 2.21 
	 Đất có mặt nước chuyên dùng 
	 MNC 
	1145.03
	0.00
	42.92
	1102.11
	2.12

	       3 
	 Đất chưa sử dụng 
	 CSD 
	8014.59
	0.00
	113.81
	7900.78
	15.21


        Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố năm 2016 được xác định ở các xã, phường:
            Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2016 của Thành phố Móng Cái
	Số TT 
	 Chỉ tiêu sử dụng đất 
	 Mã 
	 Tổng diện tích 
	 Phân theo đơn vị hành chính 

	
	
	
	
	 Xã Bắc Sơn 
	 Xã Hải Sơn 
	 Xã Quảng Nghĩa 
	 Xã Hải Đông 
	 Xã Hải Tiến 
	 Xã Hải Xuân 
	 Xã Vạn Ninh 
	 Xã Vĩnh Trung 
	 Xã Vĩnh Thực 
	 Phường Hải Yên 
	 Phường Ka Long 
	 Phường Ninh Dương 
	Phường Hòa Lạc
	Phường Trần Phú
	Phường Hải Hòa
	Phường Trà Cổ
	Phường Bình Ngọc

	(1)
	(2)
	(3)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)

	 I 
	 LOẠI ĐẤT 
	 
	51958.70
	4938.80
	8306.03
	5872.35
	4414.65
	3446.32
	1533.37
	6038.44
	2791.70
	2113.47
	4556.31
	154.47
	1146.20
	      74.73 
	    102.74 
	4049.01
	1307.88
	1112.23

	 1 
	 Đất nông nghiệp 
	 NNP 
	36991.70
	4274.09
	7433.02
	4659.05
	2933.89
	2568.70
	1115.76
	2660.28
	1855.06
	1477.25
	3461.97
	5.83
	728.62
	            -   
	            -   
	 2,704.11 
	    321.80 
	    792.27 

	 1.1 
	 Đất trồng lúa 
	 LUA 
	3613.04
	209.15
	142.54
	286.17
	298.98
	344.71
	433.57
	262.93
	242.10
	248.07
	305.15
	 
	252.44
	            -   
	            -   
	    349.75 
	      22.91 
	    214.57 

	 1.1.1 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  
	 LUC 
	2171.92
	
	
	43.78
	262.40
	311.96
	300.29
	240.68
	24.64
	140.45
	214.83
	
	168.40
	-
	-
	338.78
	17.10
	108.61

	 1.1.2 
	 Đất trồng lúa khác 
	 LUK 
	1441.12
	209.15
	142.54
	242.39
	36.58
	32.75
	133.28
	22.25
	217.46
	107.62
	90.32
	
	84.04
	-
	-
	10.97
	5.81
	105.96

	 1.2 
	 Đất trồng cây hàng năm khác 
	 HNK 
	837.20
	33.55
	53.55
	80.75
	124.80
	40.25
	30.90
	63.78
	31.23
	82.49
	116.74
	
	41.67
	-
	-
	78.76
	12.86
	45.87

	 1.3 
	  Đất trồng cây lâu năm  
	 CLN 
	1717.24
	187.60
	31.18
	151.02
	105.89
	86.47
	111.39
	33.68
	25.66
	51.85
	409.92
	5.83
	133.01
	-
	-
	302.21
	25.73
	55.80

	 1.4 
	  Đất rừng phòng hộ  
	 RPH 
	14298.40
	2562.21
	4148.06
	758.71
	582.70
	906.18
	48.51
	1608.34
	1030.36
	293.92
	881.96
	
	13.91
	-
	-
	1,081.91
	197.37
	184.26

	 1.5 
	  Đất rừng đặc dụng  
	 RDD 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1.6 
	  Đất rừng sản xuất  
	 RSX 
	11768.10
	1281.56
	3056.76
	2245.66
	1390.32
	1006.55
	2.68
	8.11
	460.94
	760.20
	1405.46
	
	109.73
	-
	-
	-
	18.70
	21.42

	 1.7 
	  Đất nuôi  trồng thuỷ sản  
	 NTS 
	3713.53
	0.02
	0.93
	163.24
	419.37
	178.54
	487.45
	683.44
	64.77
	40.72
	299.30
	
	169.69
	-
	-
	891.48
	44.23
	270.35

	 1.9 
	  Đất nông nghiệp khác  
	 NKH 
	1044.20
	
	
	973.50
	11.83
	6.00
	1.26
	
	
	
	43.44
	
	8.17
	-
	-
	-
	-
	-

	 2 
	  Đất phi nông nghiệp 
	 PNN 
	7066.22
	500.91
	579.91
	862.01
	434.44
	490.20
	344.50
	218.49
	168.74
	222.19
	555.96
	126.11
	358.12
	72.65
	100.28
	1252.96
	523.8
	254.95

	 2.1 
	 Đất quốc phòng 
	 CQP 
	221.02
	21.20
	17.08
	0.09
	1.08
	4.19
	2.87
	
	7.64
	57.28
	2.94
	1.88
	15.41
	9.51
	21.58
	31.93
	13.15
	13.19

	 2.2 
	 Đất an ninh 
	 CAN 
	12.60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.45
	0.13
	0.18
	0.43
	0.47
	1.38
	1.19
	0.37

	 2.3 
	 Đất khu công nghiệp 
	 SKK 
	79.90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79.90
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	 2.6 
	 Đất thương mại dịch vụ 
	 TMD 
	452.03
	52.76
	15.37
	3.42
	1.23
	23.39
	12.28
	4.85
	0.30
	1.34
	50.60
	22.01
	45.45
	2.97
	16.12
	51.84
	147.57
	0.53

	 2.7 
	 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	 SKC 
	20.29
	
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	13.37
	3.45
	
	-
	-
	1.47
	-
	-

	 2.8 
	 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 
	 SKS 
	2.70
	
	
	2.70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	 2.9 
	 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
	 DHT 
	1417.20
	41.84
	44.44
	67.99
	140.51
	99.64
	144.11
	68.92
	39.90
	55.86
	195.58
	49.25
	101.72
	27.58
	39.66
	131.09
	74.83
	94.28

	 2.12 
	 Đất bãi thải, xử lý chất thải 
	 DRA 
	27.36
	
	0.20
	21.74
	
	
	
	
	0.38
	2.68
	
	
	
	-
	-
	2.36
	-
	-

	 2.13 
	 Đất ở tại nông thôn 
	 ONT 
	331.92
	11.99
	14.45
	23.45
	56.76
	55.39
	83.35
	50.12
	13.02
	23.39
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	 2.14 
	 Đất ở tại đô thị 
	 ODT 
	365.79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71.94
	26.01
	53.19
	11.83
	9.72
	101.06
	64.42
	27.62

	 2.15 
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	 TSC 
	24.74
	1.78
	0.59
	2.75
	1.09
	4.47
	1.20
	0.91
	0.51
	0.69
	0.77
	0.56
	0.51
	4.26
	2.63
	0.60
	0.21
	1.21

	 2.16 
	 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
	 DTS 
	15.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	0.50
	14.84
	-
	-

	 2.18 
	 Đất cơ sở tôn giáo 
	 TON 
	14.00
	
	
	
	
	
	2.86
	1.39
	
	
	5.90
	
	0.43
	-
	-
	-
	3.42
	-

	 2.19 
	 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
	 NDT 
	246.02
	11.50
	2.20
	9.09
	25.74
	10.50
	23.06
	15.02
	2.49
	19.34
	27.41
	
	9.32
	-
	-
	12.70
	35.27
	42.38

	 2.20 
	 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 
	 SKX 
	43.79
	
	
	
	
	8.87
	
	
	
	
	11.49
	
	22.57
	-
	-
	0.86
	-
	-

	 2.21 
	 Đất sinh hoạt cộng đồng 
	 DHS 
	13.06
	0.79
	0.35
	0.41
	0.52
	1.85
	1.51
	0.65
	0.86
	0.17
	0.77
	0.49
	0.58
	0.18
	0.54
	2.39
	0.58
	0.42

	 2.22 
	 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	 DKV 
	54.75
	
	
	
	
	0.50
	7.36
	
	
	0.20
	0.47
	0.03
	0.38
	5.58
	0.72
	-
	39.15
	0.36

	 2.23 
	 Đất cơ sở tín ngưỡng 
	 TIN 
	7.94
	
	
	0.46
	0.37
	1.00
	0.52
	0.93
	
	0.15
	0.42
	1.94
	0.21
	-
	-
	0.22
	0.88
	0.84

	 2.24 
	 Đất sông ngoi, kênh, rạch, suối 
	 SON 
	2615.33
	87.95
	48.37
	729.57
	56.85
	265.10
	61.25
	49.49
	82.63
	
	23.04
	20.36
	96.35
	10.31
	8.37
	863.24
	138.70
	73.75

	 2.25 
	 Đất có mặt nước chuyên dùng 
	 MNC 
	1102.11
	271.10
	434.86
	0.34
	150.29
	15.48
	4.33
	26.96
	21.01
	61.09
	63.42
	
	11.82
	-
	-
	36.98
	4.43
	-

	       3 
	 Đất chưa sử dụng 
	 CSD 
	7900.78
	163.80
	293.10
	351.29
	1046.32
	387.42
	73.11
	3159.67
	767.90
	414.03
	538.38
	22.53
	59.46
	2.08
	2.46
	91.94
	462.28
	65.01

	 3.1 
	 Đất bằng chưa sử dụng 
	 BCS 
	6901.28
	74.67
	46.74
	200.99
	958.14
	376.91
	73.11
	3154.89
	697.55
	278.46
	349.24
	22.53
	58.87
	2.08
	2.46
	90.04
	462.28
	52.32

	 3.2 
	 Đất đồi chưa sử dụng 
	 DCS 
	999.50
	89.13
	246.36
	150.30
	88.18
	10.51
	
	4.78
	70.35
	135.57
	189.14
	
	0.59
	-
	-
	1.90
	-
	12.69

	4
	Đất đô thị
	KDT
	12503.57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4556.31
	154.47
	1146.20
	74.73
	102.74
	4049.01
	1307.88
	1112.23


          3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất:
Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 27/5/2015, căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2016, căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và các xã, phường trên địa bàn Thành phố năm 2016, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 được tổng hợp, cân đối như sau:


3.3.1 Đất nông nghiệp:

 Đất nông nghiệp năm 2015 là 37.185,25 ha, đến năm 2016 có 36.991,70  ha, diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng là 36.900,22 ha, diện tích tăng là 91,48 ha sử dụng từ đất, đất vật liệu xây dựng 2,14 ha, mặt nước chuyên dùng 35,50 ha, đất chưa sử dụng 53,84 ha.


3.3.1.1. Đất trồng lúa:

- Đất trồng lúa năm 2015 có 3704,24 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 3613,04 ha giảm 91,20 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp 61,27 ha, chuyển sang nội bộ đất nông nghiệp 29,93 ha.
            * Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước;
 Đất chuyên trồng lúa nước năm 2015 là 2249,89 ha, đến năm 2016 còn 2171,92 ha, diện tích giảm 77,97 ha chuyển sang sử dụng vào đất phi nông nghiệp là 53,85 ha, đất nuôi trồng thủy sản là 23,85 ha, đất nông nghiệp khác 0,27 ha. Kế hoạch sử dụng đất chuyên trồng lúa nước năm 2016 được xác định ở các phường, xã như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Quảng Nghĩa
	53.75
	
	9.97
	43.78

	2
	Xã Hải Đông
	268.88
	
	6.48
	262.4

	3
	Xã Hải Tiến
	321.34
	
	9.38
	311.96

	4
	Xã Hải Xuân
	321.72
	
	21.43
	300.29

	5
	Xã Vạn Ninh
	250.48
	
	9.8
	240.68

	6
	Xã Vĩnh Trung
	28.54
	
	3.9
	24.64

	7
	Xã Vĩnh Thực
	141.28
	
	0.83
	140.45

	8
	Phường Hải Yên
	216.93
	
	2.1
	214.83

	9
	Phường Ninh Dương
	168.81
	
	0.41
	168.4

	10
	Phường Hải Hòa
	350.45
	
	11.67
	338.78

	11
	Phường Trà Cổ
	17.1
	
	0
	17.1

	12
	Phường Bình Ngọc
	110.61
	
	2,0
	108.61

	
	Tổng số
	2249.89
	
	77.97
	2171.92


            3.3.1.2. Đất trồng cây hàng năm khác:

 Đất trồng cây hàng năm khác năm 2015 là 865,68 ha, đến năm 2016 còn 837,20 ha, diện tích giảm 28,48 ha chuyển sang sử dụng vào mục phi nông nghiệp 28,34 ha, đất nông nghiệp khác 0,14 ha. Kế hoạch sử dụng đất trồng cây hàng năm khác năm 2016 như sau:     
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Bắc Sơn
	35.75
	
	2.2
	33.55

	2
	Xã Hải Sơn
	64.73
	
	11.18
	53.55

	3
	Xã Quảng Nghĩa
	81.74
	
	0.99
	80.75

	4
	Xã Hải Đông
	124.8
	
	0
	124.8

	5
	Xã Hải Tiến
	40.61
	
	0.36
	40.25

	6
	Xã Hải Xuân
	31.25
	
	0.35
	30.9

	7
	Xã Vạn Ninh
	63.8
	
	0.02
	63.78

	8
	Xã Vĩnh Trung
	31.68
	
	0.45
	31.23

	9
	Xã Vĩnh Thực
	84.19
	
	1.7
	82.49

	10
	Phường Hải Yên
	125.83
	
	9.09
	116.74

	11
	Phường Ninh Dương
	41.69
	
	0.02
	41.67

	12
	Phường Hải Hòa
	80.88
	
	2.12
	78.76

	13
	Phường Trà Cổ
	12.86
	
	-
	12.86

	14
	Phường Bình Ngọc
	45.87
	
	-
	45.87

	
	Tổng số
	865.68
	-
	28.48
	837.20


            3.3.1.3. Đất trồng cây lâu năm:
- Đất trồng cây lâu năm: năm 2015 có 1766,27 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 1717,24 ha, diện tích giảm 49,03 ha. Do chuyển sang mục đích phi nông nghiệp. 
Kế hoạch sử dụng đất trồng cây lâu năm năm 2016 được xác định ở các xã phường như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Bắc Sơn
	216.9
	
	29.3
	187.6

	2
	Xã Hải Sơn
	31.18
	
	
	31.18

	3
	Xã Quảng Nghĩa
	151.02
	
	
	151.02

	4
	Xã Hải Đông
	106.19
	
	0.3
	105.89

	5
	Xã Hải Tiến
	86.47
	
	
	86.47

	6
	Xã Hải Xuân
	112.14
	
	0.75
	111.39

	7
	Xã Vạn Ninh
	33.68
	
	
	33.68

	8
	Xã Vĩnh Trung
	28.86
	
	3.2
	25.66

	9
	Xã Vĩnh Thực
	51.85
	
	
	51.85

	10
	Phường Hải Yên
	423.95
	
	14.03
	409.92

	11
	Phường Ka Long
	5.83
	
	
	5.83

	12
	Phường Ninh Dương
	133.51
	
	0.5
	133.01

	13
	Phường Hải Hòa
	303.16
	
	0.95
	302.21

	14
	Phường Trà Cổ
	25.73
	
	
	25.73

	15
	Phường Bình Ngọc
	55.8
	
	
	55.8

	
	Tổng số
	1766.27
	
	49.03
	1717.24


          3.3.1.4. Đất trồng rừng phòng hộ:

Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy hoạch đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh sau rà soát điều chỉnh cục bộ 3 loại rừng, đất rừng phòng hộ của Thành phố Móng Cái gồm cả đất có rừng và chưa có rừng. Theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chỉ đề cập đến diện tích đất có rừng, cụ thể đất rừng phòng hộ năm 2015 có 14344,64 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 14298,40 ha, diện tích giảm 42,24 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp. 
Kế hoạch sử dụng đất rừng phòng hộ năm 2016 ở các xã, phường như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Bắc Sơn
	2571.71
	
	9.5
	2562.21

	2
	Xã Hải Sơn
	4149.46
	
	1.4
	4148.06

	3
	Xã Quảng Nghĩa
	758.71
	
	
	758.71

	4
	Xã Hải Đông
	582.7
	
	
	582.7

	5
	Xã Hải Tiến
	906.18
	
	
	906.18

	6
	Xã Hải Xuân
	48.51
	
	
	48.51

	7
	Xã Vạn Ninh
	1608.34
	
	
	1608.34

	8
	Xã Vĩnh Trung
	1031.11
	
	0.75
	1030.36

	9
	Xã Vĩnh Thực
	293.92
	
	
	293.92

	10
	Phường Hải Yên
	881.96
	
	
	881.96

	11
	Phường Ninh Dương
	13.91
	
	
	13.91

	12
	Phường Hải Hòa
	1081.91
	
	
	1081.91

	13
	Phường Trà Cổ
	227.96
	
	30.59
	197.37

	14
	Phường Bình Ngọc
	184.26
	
	
	184.26

	
	Tổng số
	14340.64
	
	42.24
	14298.4


          3.3.1.5. Đất rừng sản xuất:

 Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy hoạch đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh sau rà soát điều chỉnh cục bộ 3 loại rừng, đất rừng sản xuất của Thành phố gồm cả đất có rừng và chưa có rừng. Theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chỉ đề cập đến diện tích đất có rừng, cụ thể đất đất rừng sản xuất năm 2015 có 12775,33 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 11768,09 ha, diện tích đất rừng sản xuất giảm 1007,24 ha chuyển sang mục đích phi nông nghiệp 31,0 ha, chuyển sang đất nông nghiệp khác 976,24 ha. 
Kế hoạch sử dụng đất rừng sản xuất năm 2016 ở các xã, phường như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Bắc Sơn
	1290.06
	
	8.5
	1281.56

	2
	Xã Hải Sơn
	3062.46
	
	5.7
	3056.76

	3
	Xã Quảng Nghĩa
	3217.99
	
	972.33
	2245.66

	4
	Xã Hải Đông
	1399.92
	
	9.6
	1390.32

	5
	Xã Hải Tiến
	1006.55
	
	
	1006.55

	6
	Xã Hải Xuân
	2.68
	
	
	2.68

	7
	Xã Vạn Ninh
	8.11
	
	
	8.11

	8
	Xã Vĩnh Trung
	464.71
	
	3.77
	460.94

	9
	Xã Vĩnh Thực
	760.2
	
	
	760.2

	10
	Phường Hải Yên
	1412.8
	
	7.34
	1405.46

	11
	Phường Ninh Dương
	109.73
	
	
	109.73

	12
	Phường Trà Cổ
	18.7
	
	
	18.7

	13
	Phường Bình Ngọc
	21.42
	
	
	21.42

	 
	Tổng số
	12775.33
	
	1007.24
	11768.09


           3.3.1.6. Đất nuôi trồng thủy sản:

 Đất nuôi trồng thuỷ sản năm 2015 có 3680,13 ha, năm 2016 có 3713,53 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 3606,98 ha. Diện tích tăng thêm 106,55 ha được sử dụng từ:

+ Đất trồng lúa   23,85 ha

+ Đất mặt nước chuyên dùng 35,50 ha

+ Đất chưa sử dụng 47,20 ha

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 73,35 ha chuyển sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp. 
Kế hoạch sử dụng đất nuôi trồng thủy sản năm 2016 như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Bắc Sơn
	0.02
	
	
	0.02

	2
	Xã Hải Sơn
	0.93
	
	
	0.93

	3
	Xã Quảng Nghĩa
	157.04
	6,20
	
	163.24

	4
	Xã Hải Đông
	413.46
	6.41
	0.5
	419.37

	5
	Xã Hải Tiến
	145.52
	35.5
	2.48
	178.54

	6
	Xã Hải Xuân
	479.81
	8.74
	1.1
	487.45

	7
	Xã Vạn Ninh
	671.72
	12
	0.28
	683.44

	8
	Xã Vĩnh Trung
	55.27
	11
	1.5
	64.77

	9
	Xã Vĩnh Thực
	14.02
	26.7
	
	40.72

	10
	Phường Hải Yên
	303.75
	
	4.45
	299.3

	11
	Phường Ninh Dương
	170.1
	
	0.41
	169.69

	12
	Phường Hải Hòa
	894.78
	
	3.3
	891.48

	13
	Phường Trà Cổ
	103.36
	
	59.13
	44.23

	14
	Phường Bình Ngọc
	270.35
	
	
	270.35

	
	Tổng số
	3680.13
	106.55
	73.15
	3713.53


            3.3.1.7. Đất nông nghiệp khác :

 Đất nông nghiệp khác năm 2015 có 52,96 ha năm 2016 có 1.044,20 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 52,96 ha, diện tích tăng 991,24 ha để phát triển chăn nuôi bò (tại xã Quảng Nghĩa) và trang trại lợn giống. 

Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp khác năm 2016 ở các xã như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Quảng Nghĩa
	0
	973.5
	
	973.5

	2
	Xã Hải Đông
	2.23
	9.6
	
	11.83

	3
	Xã Hải Tiến
	
	6,0
	
	6,0

	4
	Xã Hải Xuân
	1.26
	
	
	1.26

	5
	Phường Hải Yên
	43.44
	
	
	43.44

	6
	Phường Ninh Dương
	6.03
	2.14
	
	8.17

	
	Tổng số
	52.96
	991.24
	
	1044.2


3.3.2 Đất phi nông nghiệp:

 Đất phi nông nghiệp năm 2015 có 6758,86 ha năm 2016 có 7066,22 ha, diện tích không thay đổi mục sử dụng là 6721,22 ha. Diện tích tăng 345,0 ha được sử dụng từ đất trồng lúa 61,27 ha, đất trồng cây hàng năm khác 28,34 ha, đất trồng cây lâu năm 49,03 ha, đất rừng phòng hộ 42,24 ha, đất rừng sản xuất 31,0 ha, đất nuôi trồng thủy sản 73,15 ha, đất chưa sử dụng 59,97 ha. Cụ thể kế hoạch sử dụng từng loại đất như sau:

3.3.2.1. Đất quốc phòng:

 Đất quốc phòng năm 2015 có 215,83 ha, đến năm 2016 có 221,02 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 203,08 ha. Trong kế hoạch năm 2016 đất quốc phòng trên địa bàn tăng thêm 17,94 ha để xây dựng đài quan sát (Tràng Vĩ)  và xây dựng sân bay ở phường Ninh Dương. Kế hoạch sử dụng đất quốc phòng năm 2016 được xác định như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Bắc Sơn
	21.20
	-
	-
	21.20

	2
	Xã Hải Sơn
	17.08
	-
	-
	17.08

	3
	Xã Quảng Nghĩa
	0.09
	-
	-
	0.09

	4
	Xã Hải Đông
	1.08
	-
	-
	1.08

	5
	Xã Hải Tiến
	4.19
	-
	-
	4.19

	6
	Xã Hải Xuân
	13.87
	-
	11.00
	2.87

	7
	Xã Vĩnh Trung
	7.64
	-
	-
	7.64

	8
	Xã Vĩnh Thực
	57.28
	-
	
	57.28

	9
	Phường Hải Yên
	2.94
	-
	-
	2.94

	10
	Phường Ka Long
	1.88
	-
	-
	1.88

	11
	Phường Ninh Dương
	1.39
	14.02
	-
	15.41

	12
	Phường Hòa Lạc
	9.51
	-
	-
	9.51

	13
	Phường Trần Phú
	22.08
	-
	0.50
	21.58

	14
	Phường Hải Hòa
	33.18
	-
	1.25
	31.93

	15
	Phường Trà Cổ
	9.23
	3.92
	-
	13.15

	16
	Phường Bình Ngọc
	13.19
	-
	-
	13.19

	
	Tổng số
	215.83
	17.94
	12.75
	221.02


            3.3.2.2. Đất an ninh:
 Đất An ninh năm 2015 có 3,82 ha, năm 2016 có 12,60 ha, diện tích không thay đổi mục sử dụng là 3,82 ha. Diện tích tăng 8,78 ha được sử dụng từ đất trồng lúa 3,53 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,20 ha, đất trồng cây lâu năm 1,42 ha, đất rừng sản xuất 2,0 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,05 ha, đất giao thông 0,50 ha, đất ở tại đô thị 1,08 ha.
Kế hoạch sử dụng đất an ninh năm 2016 được xác định như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Phường Hải Yên
	-
	8.45
	-
	8.45

	2
	Phường Ka Long
	0.13
	-
	-
	0.13

	3
	Phường Ninh Dương
	0.18
	-
	-
	0.18

	4
	Phường Hòa Lạc
	0.43
	-
	-
	0.43

	5
	Phường Trần Phú
	0.47
	-
	-
	0.47

	6
	Phường Hải Hòa
	1.05
	0.33
	-
	1.38

	7
	Phường Trà Cổ
	1.19
	-
	-
	1.19

	8
	Phường Bình Ngọc
	0.37
	-
	-
	0.37

	
	Tổng số
	3.82
	8.78
	-
	12.60


3.3.2.3. Đất khu công nghiệp:


 Đất khu công nghiệp năm 2015 có 55,30 ha năm 2016 có 79,90 ha, diện tích không thay đổi mục sử dụng là 55,30 ha. Diện tích tăng 24,6 ha được sử dụng từ đất trồng cây hàng năm khác 8,50 ha, đất trồng cây lâu năm 10,40 ha, đất nuôi trồng thủy sản 3,0 ha, đất ở tại đô thị 2,70 ha. Diện tích đất khu công nghiệp tăng thêm để tiếp tục xây dựng khu công nghiệp Hải Yên.
3.3.2.4. Đất thương mại, dịch vụ:

 Đất thương mại, dịch vụ năm 2015 có 378,38 ha năm 2016 có 452,03 ha, diện tích không thay đổi mục sử dụng là 378,38 ha. Diện tích tăng thêm 73,65 ha được sử dụng từ đất trồng lúa 10,58 ha, đất trồng cây hàng năm khác 10,35 ha, đất trồng cây lâu năm 26,30 ha, đất rừng phòng hộ 1,10 ha, đất rừng sản xuất 2,70 ha, đất nuôi trồng thủy sản 3,30 ha, đất ở tại nông thôn 3,90 ha,  đất sản xuất vật liệu xây dựng 4,70, đất sông suối, kênh rạch 2,15 ha, đất chưa sử dụng 8,57 ha. Kế hoạch sử dụng đất thương mại, dịch vụ năm 2016 được xác định ở các xã, phường như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Bắc Sơn
	20.36
	32.40
	-
	52.76

	2
	Xã Hải Sơn
	1.79
	13.58
	-
	15.37

	3
	Xã Quảng Nghĩa
	3.42
	-
	-
	3.42

	4
	Xã Hải Đông
	1.23
	-
	-
	1.23

	5
	Xã Hải Tiến
	23.39
	-
	-
	23.39

	6
	Xã Hải Xuân
	9.20
	3.08
	-
	12.28

	7
	Xã Vạn Ninh
	0.15
	4.70
	-
	4.85

	8
	Xã Vĩnh Trung
	0.30
	-
	-
	0.30

	9
	Xã Vĩnh Thực
	1.34
	-
	-
	1.34

	10
	Phường Hải Yên
	50.60
	-
	-
	50.60

	11
	Phường Ka Long
	22.01
	-
	-
	22.01

	12
	Phường Ninh Dương
	45.45
	-
	-
	45.45

	13
	Phường Hòa Lạc
	2.97
	-
	-
	2.97

	14
	Phường Trần Phú
	16.12
	-
	-
	16.12

	15
	Phường Hải Hòa
	31.95
	19.89
	-
	51.84

	16
	Phường Trà Cổ
	147.57
	-
	-
	147.57

	17
	Phường Bình Ngọc
	0.53
	-
	-
	0.53

	
	Tổng số
	378.38
	73.65
	-
	452.03


           3.3.2.5. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2015 có 18,29 ha đến năm 2016 có 20,29 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 18,29 ha. Diện tích tăng 2,0 ha, sử dụng từ đất trồng lúa 0,20 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,22 ha, đất rừng sản xuát 1,58 ha: Kế hoạch sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2016 ở các xã, phường như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Hải Sơn
	-
	2.00
	-
	2.00

	2
	Phường Hải Yên
	13.37
	-
	-
	13.37

	3
	Phường Ka Long
	3.45
	-
	-
	3.45

	4
	Phường Hải Hòa
	1.47
	-
	-
	1.47

	
	Tổng số
	18,29
	2.0
	-
	20.29


           3.3.2.6. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản:

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản năm 2015- 2016 tăng 2,7 ha sử dụng vào đất rừng sản xuất để khai thác quặng Antimon ở xã Quảng Nghĩa.

            3.3.2.7. Đất phát triển hạ tầng:

 Đất phát triển hạ tầng năm 2015 có 1331,86 ha, năm 2016 có 1417,20 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 1331,86 ha. Diện tích tăng 85,34 ha được sử dụng từ các loại đất:               

 Đất trồng lúa; 18,96 ha, đất trồng cây hàng năm khác 1,34 ha, đất trồng cây lâu năm 6,54 ha, đất rừng phòng hộ 9,50, đất rừng sản xuất 6,59 ha, đất nuôi trồng thủy sản 17,55, đất quốc phòng 2,51 ha, đất ở tại nông thôn 0,20 ha, đất ở tại đô thị 1,10 ha, đất trụ sở cơ quan 0,17 ha, đất mặt nước chuyên dùng 0,40 ha, đất chưa sử dụng 20,48 ha. 

Kế hoạch sử dụng đất phát triển hạ tầng năm 2016 ở các xã phường như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Bắc Sơn
	37.74
	4.1
	
	41.84

	2
	Xã Hải Sơn
	42.74
	1.7
	
	44.44

	3
	Xã Quảng Nghĩa
	62.77
	5.22
	
	67.99

	4
	Xã Hải Đông
	138.64
	1.87
	
	140.51

	5
	Xã Hải Tiến
	95.38
	4.26
	
	99.64

	6
	Xã Hải Xuân
	134.01
	10.1
	
	144.11

	7
	Xã Vạn Ninh
	67.2
	1.72
	
	68.92

	8
	Xã Vĩnh Trung
	26.5
	13.4
	
	39.9

	9
	Xã Vĩnh Thực
	55.76
	0,10
	
	55.86

	10
	Phường Hải Yên
	181.32
	14.26
	
	195.58

	11
	Phường Ka Long
	47.78
	1.47
	
	49.25

	12
	Phường Ninh Dương
	97.59
	4.13
	
	101.72

	13
	Phường Hòa Lạc
	27.52
	0.06
	
	27.58

	14
	Phường Trần Phú
	39.66
	0
	
	39.66

	15
	Phường Hải Hòa
	130.79
	0.3
	
	131.09

	16
	Phường Trà Cổ
	56.18
	18.65
	
	74.83

	17
	Phường Bình Ngọc
	90.28
	4
	
	94.28

	
	Tổng số
	1331.86
	85.34
	
	1417.2


          Như vậy, năm 2016 đất phát triển hạ tầng có 1434,97 ha, bao gồm:

3.3.2.7.1. Đất xây dựng cơ sở văn hóa:

 Đất cơ sở văn hoá năm 2015 có 16,42 ha năm 2016 diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 16,42 ha.
3.3.2.7.2. Đất xây dựng cơ sở y tế:

 Đất cơ sở y tế năm 2015 có 7,79 ha năm 2016 có 8,15 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 7,79 ha, diện tích đất tăng thêm là 0,36 ha sử dụng vào đất trồng lúa 0,30 ha và đất ở tại đô thị 0,06 ha.
3.3.2.7.3. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo:

 Đất cơ sở giáo dục năm 2015 có 52,02 ha năm 2016 có 67,89 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 51,46 ha. Diện tích tăng 16,43 ha được sử dụng từ đất trồng lúa 2,17 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,10 ha, đất rừng sản xuất 1,30 ha, đất quốc phòng 0,40 ha, đất trụ sở cơ quan 0,17 ha, đất chưa sử dụng 12,29 ha.
3.3.2.7.4. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao:

 Đất cơ sở thể dục thể thao năm 2015 có 13,99 ha, năm 2016 có 20,48 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 13,79 ha, diện tích tăng thêm 6,69 ha từ đất trồng lúa 1,62 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,80 ha, đất rừng phòng hộ 2,10 ha, đất rừng sản xuất 0,40 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,17 ha, đất chưa sử dụng 1,60 ha.
3.3.2.7.5. Đất xây dựng cơ sở khoa học:

Năm 2016 dự kiến bố trí 1,0 ha để xây dựng trạm nghiên cứu quan trắc môi trường.  
3.3.2.7.6. Đất giao thông:

 Đất giao thông năm 2015 có 928,16 ha năm 2016 có 972,66 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 924,33 ha. Diện tích tăng 45,31 ha được sử dụng từ đất trồng lúa 6,92 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,37 ha, đất trồng cây lâu năm 4,20 ha, đất trồng rừng phòng hộ 6,40 ha, đất rừng sản xuất 3,80 ha, đất nuôi trồng thủy sản 14,50 ha, đất quốc phòng 2,11 ha, đất ở tại đô thị 0.70 ha, đất có mặt nước chuyên dùng 0,40 ha,  đất chưa sử dụng 5,91 ha.
3.3.2.7.7. Đất thủy lợi:

 Đất thủy lợi năm 2015 có 299,89 ha năm 2016 có 310,04 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 299,89 ha. Diện tích tăng 10,15 ha được sử dụng từ đất trồng lúa 4,58 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,07 ha, đất trồng cây lâu năm 2,14 ha, đất rừng sản xuất 0,40 ha, đất nuôi trồng thủy sản 2,48 ha, đất giao thông 0,11 ha, đất chưa sử dụng 0,37 ha.
 3.3.2.7.8. Đất công trình năng lượng:

 Đất công trình năng lượng năm 2015 có 1,34 ha, năm 2016 có 2,50 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 1,34 ha. Diện tích tăng thêm là 1,16 ha sử dụng vào đất trồng lúa 0,22 ha, đất rừng sản xuất 0,69 ha, đất chưa sử dụng 0,25 ha.
 3.3.2.7.9. Đất công trình bưu chính, viễn thông:

 Đất công trình bưu chính, viễn thông: năm 2015 có 2,0 ha năm 2016 diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 2,0 ha. 
3.3.2.7.10. Đất chợ:

 Đất chợ năm 2015 có 10,04 ha năm 2016 có 14,39 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 10,04 ha. Diện tích tăng 4,35 ha được sử dụng từ đất trồng lúa 3,15 ha, từ đất rừng phòng hộ 1,0 ha, đất ở tại nông thôn 0,20 ha.
     3.3.2.8. Đất bãi thải, xử lý chất thải:

 Đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2015 có 26,94 ha, năm 2016 có 27,36 ha, diện tích tăng thêm là 0,42 ha được sử dụng từ đất rừng sản xuất. Kế hoạch sử dụng đất bãi thải, khu xử lý chất thải năm 2016 được xác định ở các xã:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Hải Sơn
	-
	0.20
	-
	0.20

	2
	Xã Quảng Nghĩa
	21.74
	-
	-
	21.74

	3
	Xã Vĩnh Trung
	0.16
	0.22
	-
	0.38

	4
	Xã Vĩnh Thực
	2.68
	-
	-
	2.68

	5
	Phường Hải Hòa
	2.36
	-
	-
	2.36

	 
	 Tổng số 
	26.94
	0.42
	-
	27.36


3.3.2.9. Đất ở tại nông thôn:

 Đất ở tại nông thôn năm 2015 có 284,18 ha, năm 2016 có 331,92 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 280,08 ha. Diện tích tăng 51,84 ha được sử dụng từ đất:

+ Đất trồng lúa 18,12 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác 3,76 ha

+ Đất trồng cây lâu năm 3,0 ha
+ Đất rừng sản xuất 4,42 ha
+ Đất thủy sản 2,18 ha

+ Đất quốc phòng 6,76 ha

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa 3,25 ha
+ Đất chưa sử dụng 10,35 ha

Kế hoạch sử dụng đất ở tại nông thôn năm 2016 được xác định ở các xã:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Bắc Sơn
	8.33
	6.96
	3.30
	11.99

	2
	Xã Hải Sơn
	12.94
	2.11
	0.60
	14.45

	3
	Xã Quảng Nghĩa
	21.23
	2.42
	0.20
	23.45

	4
	Xã Hải Đông
	56.76
	-
	-
	56.76

	5
	Xã Hải Tiến
	44.81
	10.58
	-
	55.39

	6
	Xã Hải Xuân
	59.91
	23.44
	-
	83.35

	7
	Xã Vạn Ninh
	48.92
	1.20
	-
	50.12

	8
	Xã Vĩnh Trung
	10.32
	2.70
	-
	13.02

	9
	Xã Vĩnh Thực
	20.96
	2.43
	-
	23.39

	
	Tổng số
	284.18
	51.84
	4.10
	331.92


            3.3.2.10. Đất ở tại đô thị:

 Đất ở tại đô thị năm 2015 có 340,97 ha, năm 2016 có 365,79 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 330,14 ha. Diện tích tăng thêm 35,65 ha được sử dụng từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 1,47 ha.
+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,17 ha


+ Đất trồng cây lâu năm 0,45 ha
+ Đất có rừng phòng hộ 10,0 ha
+ Đất nuôi trồng thủy sản 20,0 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,18 ha
+ Đất chưa sử dụng 3,38 ha

Kế hoạch sử dụng đất ở tại đô thị năm 2016 được xác định ở các phường:

	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Phường Hải Yên
	75.59
	0.60
	4.25
	71.94

	2
	Phường Ka Long
	26.01
	-
	-
	26.01

	3
	Phường Ninh Dương
	53.14
	0.09
	0.04
	53.19

	4
	Phường Hòa Lạc
	11.48
	0.35
	-
	11.83

	5
	Phường Trần Phú
	9.51
	0.21
	-
	9.72

	6
	Phường Hải Hòa
	105.50
	1.40
	5.84
	101.06

	7
	Phường Trà Cổ
	31.42
	33.00
	-
	64.42

	8
	Phường Bình Ngọc
	28.32
	-
	0.70
	27.62

	
	Tổng số
	340.97
	35.65
	10.83
	365.79


        3.3.2.11. Đất xây dựng trụ sở cơ quan:

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2015 có 25,28 ha, đến năm 2016 có 24,74 ha. Diện tích giảm 0,54 ha do chuyển sang đất tín ngưỡng 0,19 ha, đất ở đô thị 0,18 ha, đất giáo dục 0,17 ha.

Kế hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2016 ở các xã, phường:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Bắc Sơn
	1.78
	-
	-
	1.78

	2
	Xã Hải Sơn
	0.59
	-
	-
	0.59

	3
	Xã Quảng Nghĩa
	2.75
	-
	-
	2.75

	4
	Xã Hải Đông
	1.09
	-
	-
	1.09

	5
	Xã Hải Tiến
	4.64
	-
	0.17
	4.47

	6
	Xã Hải Xuân
	1.20
	-
	-
	1.20

	7
	Xã Vạn Ninh
	0.91
	-
	-
	0.91

	8
	Xã Vĩnh Trung
	0.51
	-
	-
	0.51

	9
	Xã Vĩnh Thực
	0.69
	-
	-
	0.69

	10
	Phường Hải Yên
	0.77
	-
	-
	0.77

	11
	Phường Ka Long
	0.56
	-
	-
	0.56

	12
	Phường Ninh Dương
	0.51
	-
	-
	0.51

	13
	Phường Hòa Lạc
	4.26
	-
	-
	4.26

	14
	Phường Trần Phú
	2.81
	-
	0.18
	2.63

	15
	Phường Hải Hòa
	0.60
	-
	-
	0.60

	16
	Phường Trà Cổ
	0.21
	-
	-
	0.21

	17
	Phường Bình Ngọc
	1.40
	-
	0.19
	1.21

	
	Tổng số
	25.28
	-
	0.54
	24.74


          3.3.2.12. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:

 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2015 tăng 15,34 ha từ đất trồng lúa 5,85 ha, đất trồng cây hàng năm khác 1,40 ha, đất trồng cây lâu năm 0,50 ha,  đất quốc phòng 1,75 ha, đất ở tại đô thị  5,84 ha.

Kế hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2016 được xác định ở các xã, phường:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Phường Trần Phú
	-
	0.50
	-
	0.50

	2
	Phường Hải Hòa
	-
	14.84
	-
	14.84

	
	Tổng số
	
	15.34
	-
	15.34


          3.3.2.13. Đất cơ sở tôn giáo:

 Đất cơ sở tôn giáo năm 2015 có 5,98 ha đến năm 2016 có 14,0 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 5,98 ha. Diện tích tăng thêm là 8,02 ha sử dụng từ đất trồng lúa 1,40 ha, đất trồng cây lâu năm 0,42 ha, đất rừng sản xuất 5,14 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,23 ha, đất giáo dục 0,56 ha, đất giao thông 0,20 ha, đất ở tại đô thị 0,07 ha. 
Kế hoạch sử dụng đất tôn giáo năm 2016 như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Hải Xuân
	1.94
	0.92
	-
	2.86

	2
	Xã Vạn Ninh
	0.05
	1.34
	-
	1.39

	3
	Phường Hải Yên
	0.14
	5.76
	-
	5.90

	4
	Phường Ninh Dương
	0.43
	-
	-
	0.43

	5
	Phường Trà Cổ
	3.42
	-
	-
	3.42

	
	Tổng số
	5.98
	8.02
	-
	14.00


          3.3.2.14. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa:

 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa năm 2015 có 233,97 ha đến năm 2016 có 246,02 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 223,83 ha. Diện tích tăng thêm 15,35 ha. Diện tích tăng thêm được sử dụng từ các loại đất:

- Đất trồng lúa 1,0 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác 2,20 ha.

- Đất rừng phòng hộ 6,50 ha.

- Đất rừng sản xuất 5,65 ha.

Kế hoạch sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa năm 2016 được xác định ở các phường, xã như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Bắc Sơn
	-
	11.50
	-
	11.50

	2
	Xã Hải Sơn
	-
	2.20
	-
	2.20

	3
	Xã Quảng Nghĩa
	9.09
	-
	-
	9.09

	4
	Xã Hải Đông
	25.74
	-
	-
	25.74

	5
	Xã Hải Tiến
	10.50
	-
	-
	10.50

	6
	Xã Hải Xuân
	26.31
	-
	3.25
	23.06

	7
	Xã Vạn Ninh
	15.02
	-
	-
	15.02

	8
	Xã Vĩnh Trung
	0.84
	1.65
	-
	2.49

	9
	Xã Vĩnh Thực
	19.34
	-
	-
	19.34

	10
	Phường Hải Yên
	27.41
	-
	-
	27.41

	11
	Phường Ninh Dương
	9.32
	-
	-
	9.32

	12
	Phường Hải Hòa
	12.70
	-
	-
	12.70

	13
	Phường Trà Cổ
	35.27
	-
	-
	35.27

	14
	Phường Bình Ngọc
	42.43
	-
	0.05
	42.38

	
	Tổng số
	233.97
	15.35
	3.30
	246.02


          3.3.2.15. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:

 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2015 có 42,71 ha, đến năm 2016 diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 35,87 ha, diện tích tăng thêm là 7,92 ha sử dụng đất thủy sản 0,30 ha, đất mặt nước chuyên dùng 7,02 ha, đất chưa sử dụng 0,60 ha. 
Kế hoạch sử dụng đất sản xuất vật liệu xây năm 2016 được xác định ở các phường, xã như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	5
	Xã Hải Tiến
	0.95
	7.92
	-
	8.87

	10
	Phường Hải Yên
	11.49
	-
	-
	11.49

	12
	Phường Ninh Dương
	24.71
	-
	2.14
	22.57

	15
	Phường Hải Hòa
	5.56
	-
	4.70
	0.86

	
	Tổng số
	42.71
	7,92
	6.84
	43.79


            3.3.2.16. Đất sinh hoạt cộng đồng:

 Đất sinh hoạt cộng đồng năm 2015 có 12,45 ha, đến năm 2016 có 13,06 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 12,45 ha. Diện tích tăng 0,61 ha sử dụng từ đất trồng lúa 0,16 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,20 ha, đất thể thao 0,20 ha, đất chưa sử dụng 0,05 ha.

Kế hoạch sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng năm 2016 được xác định ở các phường, xã như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Bắc Sơn
	0.79
	-
	-
	0.79

	2
	Xã Hải Sơn
	0.35
	-
	-
	0.35

	3
	Xã Quảng Nghĩa
	0.41
	-
	-
	0.41

	4
	Xã Hải Đông
	0.52
	-
	-
	0.52

	5
	Xã Hải Tiến
	1.85
	-
	-
	1.85

	6
	Xã Hải Xuân
	1.11
	0.40
	-
	1.51

	7
	Xã Vạn Ninh
	0.65
	-
	-
	0.65

	8
	Xã Vĩnh Trung
	0.86
	-
	-
	0.86

	9
	Xã Vĩnh Thực
	0.17
	-
	-
	0.17

	10
	Phường Hải Yên
	0.77
	-
	-
	0.77

	11
	Phường Ka Long
	0.49
	-
	-
	0.49

	12
	Phường Ninh Dương
	0.58
	-
	-
	0.58

	13
	Phường Hòa Lạc
	0.13
	0.05
	-
	0.18

	14
	Phường Trần Phú
	0.54
	-
	-
	0.54

	15
	Phường Hải Hòa
	2.23
	0.16
	-
	2.39

	16
	Phường Trà Cổ
	0.58
	-
	-
	0.58

	17
	Phường Bình Ngọc
	0.42
	-
	-
	0.42

	
	Tổng số
	12.45
	0.61
	-
	13.06


           3.3.2.17. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:

 Đất khu vui chơi, giải trí năm 2015 có 12,90 ha, đến năm 2016 có 54,75 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 12,90 ha. Diện tích đất tăng thêm 41,85 ha, sử dụng từ đất rừng phòng hộ 12,62 ha, đất nuôi trồng thủy sản 24,53 ha, đất quốc phòng 1,73 ha, đất chưa sử dụng 2,97 ha.

Kế hoạch sử dụng đất khu vui chơi, giải trí năm 2016 được xác định ở các phường, xã như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Hải Tiến
	0.50
	-
	-
	0.50

	2
	Xã Hải Xuân
	4.66
	2.70
	-
	7.36

	3
	Xã Vĩnh Thực
	0.20
	-
	-
	0.20

	4
	Phường Hải Yên
	0.47
	-
	-
	0.47

	5
	Phường Ka Long
	0.03
	-
	-
	0.03

	6
	Phường Ninh Dương
	0.38
	-
	-
	0.38

	7
	Phường Hòa Lạc
	5.58
	-
	-
	5.58

	8
	Phường Trần Phú
	0.72
	-
	-
	0.72

	9
	Phường Trà Cổ
	-
	39.15
	-
	39.15

	10
	Phường Bình Ngọc
	0.36
	-
	-
	0.36

	 
	 Tổng số 
	12.90
	41.85
	-
	54.75


3.3.2.17. Đất cơ sở tín ngưỡng:

 Đất cơ sở tín ngưỡng năm 2015 có 7,70 ha, đến năm 2016 có 7,94 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 7,70 ha. Diện tích tăng thêm là 0,24 ha sử dụng vào đất trụ sở cơ quan 0,19 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,05 ha.

Kế hoạch sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng năm 2016 được xác định ở các phường, xã như sau:
	Số TT 
	 Đơn vị hành chính 
	 Diện tích đầu kỳ năm 2015 
	 Diện tích tăng (+) 
	 Diện tích giảm (-) 
	 Diện tích cuối kỳ năm 2016 

	1
	Xã Quảng Nghĩa
	0.46
	-
	-
	0.46

	2
	Xã Hải Đông
	0.37
	-
	-
	0.37

	3
	Xã Hải Tiến
	1.00
	-
	-
	1.00

	4
	Xã Hải Xuân
	0.52
	-
	-
	0.52

	5
	Xã Vạn Ninh
	0.93
	
	-
	0,93

	6
	Xã Vĩnh Thực
	0.15
	-
	-
	0.15

	7
	Phường Hải Yên
	0.42
	-
	-
	0.42

	8
	Phường Ka Long
	1.94
	-
	-
	1.94

	9
	Phường Ninh Dương
	0.21
	-
	-
	0.21

	10
	Phường Hải Hòa
	0.22
	-
	-
	0.22

	11
	Phường Trà Cổ
	0.88
	-
	-
	0.88

	12
	Phường Bình Ngọc
	0.60
	0.24
	-
	0.84

	
	Tổng số
	7,70
	0,24
	-
	7,94


           3.3.2.18. Đất sông suối:

Đất sông, suối năm 2015 có 2617,48 ha, đến năm 2016 còn 2615,33 ha, giảm 2,15 ha chuyển sang đất thương mại dịch vụ.

3.3.2.19. Đất có mặt nước chuyên dùng:

 Đất có mặt nước chuyên dùng năm 2015 có 1145,03 ha, đến năm 2016 còn 1102,11 ha giảm 42,92 ha chuyển sang sử dụng cho các mục đích: Nuôi trồng thủy sản 35,50 ha, đất phát triển hạ tầng 0,40 ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng 7,02 ha.
3.3.3. Đất chưa sử dụng:


 Đất chưa sử dụng: năm 2015 có 8014,59 ha, đến năm 2016 có 7900,78 ha, diện tích giảm 113,81 ha đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp 53,84 ha, phi nông nghiệp 59,97 ha.

          3.3.4. Đất đô thị:


Đất đô thị năm 2015 có 12503,57 ha, năm 2016 diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 12503,57 ha, gồm có 8 phường trên địa bàn Thành phố.
          3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích:


3.4.1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp:

Tổng số: 285,03 ha, Trong đó :                 

- Đất trồng lúa  chuyển 61,27ha, bao gồm:

+ Chuyển sang đất an ninh: 3,53 ha

+ Chuyển sang đất thương mại, dịch vụ: 10,58 ha.               

+ Đất sản xuất khinh doanh: 0,20 ha

+ Chuyển sang đất phát triển hạ tầng: 18,96 ha. 

+ Chuyển sang đất ở nông thôn: 18,12 ha.                

+ Chuyển sang đất ở đô thị : 1,47 ha. 
+ Đất trụ sở khác: 5,85 ha

+ Đất tôn giáo: 1,40 ha

+ Đất nghĩa địa 1,0 ha

+ Chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng: 0,16 ha.   

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 28,34 ha, bao gồm:

+ Đất an ninh: 0,20 ha.

+ Chuyển sang đất khu công nghiệp: 8,50 ha.
+ Chuyển sang đất thương mại dịch vụ: 10,35 ha                

+ Đất sản xuất kinh doanh: 0,22 ha.

+ Chuyển sang đất phát triển hạ tầng: 1,34 ha. 

+ Chuyển sang đất ở tại nông thôn: 3,76 ha.  
+ Chuyển sang đất ở tại đô thị 0,17 ha              

+ Chuyển sang đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 1,40 ha.
+ Chuyển sang đất nghĩa trang, nghĩa địa: 2,20 ha

+ Chuyển sinh hoạt cộng đồng: 0,20 ha

  - Đất trồng cây lâu năm chuyển 49,03 ha, bao gồm:              

+ Chuyển sang đất an ninh: 1,42 ha

+ Chuyển sang đất khu công nghiệp: 10,40 ha          

+ Chuyển sang đất thương mại dịch vụ: 26,30 ha

+ Chuyển sang đất phát triển hạ tầng: 6,54 ha. 

+ Chuyển sang đất ở nông thôn: 3,0 ha.                

+ Chuyển sang đất ở đô thị: 0,45 ha.                           

+ Chuyển sang đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,50 ha.
 + Chuyển sang đất tôn giáo: 0,42 ha.

- Đất rừng phòng hộ chuyển 42,24 ha:

+ Chuyển sang đất quốc phòng:  2,32 ha
+ Chuyển sang đất thương mại dịch vụ: 1,10 ha

+ Chuyển sang đất phát triển hạ tầng: 9,50 ha. 
+ Chuyển sang đất bãi thải, xử lý chất thải 0,20 ha.
+ Chuyển sang đất ở tại đô thị: 10,0 ha.                           

+ Chuyển sang đất nghĩa trang, nghĩa địa 6,50 ha.
+ Chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng: 12,62 ha.   

- Đất rừng sản xuất chuyển 31,0 ha, bao gồm:

+ Chuyển sang đất an ninh: 2,0 ha
+ Chuyển sang đất thương mại dịch vụ: 2,70 ha
+ Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 1,58 ha.
+ Chuyển sang đất hoạt động khoáng sản 2,70 ha.
+ Chuyển sang đất phát triển hạ tầng: 6,59 ha. 

+ Chuyển sang đất bãi thải, xử lý chất thải: 0,22 ha. 

+ Chuyển sang đất ở nông thôn: 4,42 ha.          
  + Chuyển sang đất tôn giáo: 5,14 ha.
+ Chuyển sang đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: 5,65 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển 73,15 ha, bao gồm:
+ Chuyển sang đất quốc phòng:  2,01 ha
+ Chuyển sang đất an ninh: 0,05 ha
+ Chuyển sang đất khu công nghiệp: 3,0 ha.
+ Chuyển sang đất thương mại dịch vụ: 3,30 ha
+ Chuyển sang đất phát triển hạ tầng: 17,55 ha. 

+ Chuyển sang đất ở nông thôn: 2,18 ha.                

+ Chuyển sang đất ở đô thị: 20,0 ha.                           

+ Chuyển sang đất tôn giáo: 0,23 ha.

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ 0,30 ha.
+ Chuyển sang đất vui chơi giải trí công cộng: 24,53 ha
3.4.2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp:

- Đất trồng trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản 23,85 ha.
- Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác  6,08 ha

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp khác: 976,24 ha.

        3.5. Diện tích đất cần thu hồi:

 3.5.1 Đất nông nghiệp 242,79 ha, bao gồm:
- Đất trồng lúa: 61,27 ha.

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2vụ trở lên): 53,85 ha).
- Đất trồng cây hàng năm khác: 28,34 ha.

- Đất trồng cây lâu năm: 49,03 ha

- Đất có rừng sản xuất: 31,0 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản: 73,15 ha
3.5.2. Đất phi nông nghiệp:
- Đất quốc phòng: 12,75 ha.

- Đất ở tại nông thôn: 4,10 ha.
- Đất ở tại đô thị: 10,83 ha.
- Đất trụ sở cơ quan 0,54 ha
3.6 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:                     
3.6.1. Đất nông nghiệp: 53,84 ha, gồm có:
- Đất nuôi trồng thủy sản: 47,20 ha.

- Đất nông nghiệp khác: 6,64 ha.
3.6.2. Đất phi nông nghiệp: 59,97 ha, gồm có:
- Đất quốc phòng 13,57 ha.

- Đất thương mại dịch vụ: 1,48 ha.
- Đất phát triển hạ tầng: 20,48 ha.

- Đất ở tại nông thôn: 10,35 ha.

- Đất ở tại đô thị: 3,38 ha.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ 0,60 ha.

- Đất vui chơi giải trí, công cộng: 2,97 ha.
3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2016:
	STT
	Hạng mục
	Diện tích quy hoạch (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Tăng thêm
	Địa điểm đến cấp phường, xã
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+(5)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I.
	Công trình, dự án mục đích quốc phòng an ninh
	26.78
	0.06
	26.72
	 
	 

	I.1.
	Quốc phòng
	18.00
	0.06
	17.94
	 
	 

	1
	Sân bay đất mới tại khu Hoà Bình
	14.02
	 
	14.02
	p.Ninh Dương
	 

	2
	Đài quan sát Tràng Vỹ
	3.98
	0.06
	3.92
	p. Trà Cổ
	 

	I.2
	An ninh
	8.78
	 
	8.78
	 
	 

	3
	Trụ sở công an thành phố
	8.00
	 
	8.00
	p.Hải Yên
	 

	4
	Công an phường
	0.45
	 
	0.45
	p.Hải Yên
	 

	5
	Công an phường
	0.33
	 
	0.33
	p.Hải Hoà
	 

	II
	Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích công cộng
	1629.10
	135.32
	1496.48
	 
	 

	II.1
	Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư phải thu hồi đất
	79.90
	55.30
	24.60
	 
	 

	 
	Đất khu công nghiệp
	79.90
	55.30
	24.60
	 
	 

	6
	Khu công nghiệp Hải Yên giai đoạn 3
	79.90
	55.30
	24.60
	p. Hải Yên
	 

	II.2.
	Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất
	301.00
	18.18
	282.82
	 
	 

	 
	Đất y tế
	0.36
	 
	0.36
	 
	 

	7
	Trạm y tế phường (trong TT phường)
	0.30
	 
	0.30
	p. Hải Hoà
	 

	8
	Trung tâm y tế thành phố
	0.06
	 
	0.06
	p.Hoà Lạc
	 

	 
	Đất giáo dục
	23.28
	2.97
	20.31
	 
	 

	9
	Trường CĐ mỏ Hồng Cẩm
	10.72
	 
	10.72
	p.Hải Yên, Ninh Dương
	 

	10
	Trường MN Hoa Sen
	2.01
	 
	2.01
	p.Ninh Dương
	 

	11
	Trường MN Kim Đồng
	2.27
	 
	2.27
	p.Ninh Dương
	 

	12
	Mở rộng Trường Tiểu học Ninh Dương
	1.02
	0.82
	0.20
	p.Ninh Dương
	 

	13
	Mở rộng trường PTTH Lý Thường Kiệt
	0.34
	 
	0.34
	X.Hải Tiến
	 

	14
	Xây mới Trường THCS Hải Tiến
	1.70
	 
	1.70
	X.Hải Tiến
	 

	15
	Mở rộng trường mầm non thôn 2
	1.45
	1.35
	0.10
	x.Vĩnh Thực
	 

	16
	Mở rộng trường tiểu học thôn Lục Chắn
	0.67
	0.17
	0.50
	x.Hải Sơn
	 

	17
	Mở rộng Trường THCS và Tiểu học Bắc Sơn
	1.63
	0.63
	1.00
	x.Bắc Sơn
	 

	18
	Trường tiểu học khu đô thị ASEAN
	1.47
	 
	1.47
	p.Ka Long
	 

	 
	Đất trung tâm văn hoá thể dục thể thao
	6.69
	 
	6.69
	 
	 

	19
	Đất trung tâm văn hoá thể dục thể thao 
	1.17
	 
	1.17
	x.Vạn Ninh
	 

	20
	Trung tâm văn hoá TDTT
	1.22
	 
	1.22
	x.Quảng Nghĩa
	 

	21
	Đất trung tâm văn hoá thể thao thôn Pò Hèn
	1.20
	 
	1.20
	x.Hải Sơn
	 

	22
	Trung tâm văn hoá thể thao
	2.10
	 
	2.10
	x.Bắc Sơn
	 

	23
	Trung tâm văn hoá thể dục thể thao
	1.00
	 
	1.00
	x.Vĩnh Trung
	 

	 
	Đất khoa học công nghệ 
	1.00
	 
	1.00
	 
	 

	24
	Trạm Quan trắc môi trường
	1.00
	 
	1.00
	p.Hải Yên
	 

	 
	Đất giao thông
	33.86
	12.74
	21.12
	 
	 

	25
	Đường vào cảng Thành Đạt
	2.16
	 
	2.16
	p.Hải Yên
	 

	26
	Đường vào trường CĐ mỏ Hồng Cẩm
	1.59
	 
	1.59
	p.Hải Yên + p. Ninh Dương
	 

	27
	Đường từ ngã 5 Ninh Dương đi Cầu Voi
	0.32
	 
	0.32
	p.Ninh Dương
	 

	28
	Đường vào thôn Nga Bát
	2.80
	0.5
	2.30
	x.Quảng Nghĩa
	 

	29
	Đường xuyên đảo Vĩnh Trung
	10.75
	 
	10.75
	x.Vĩnh Trung
	 

	30
	Nâng cấp đường ngã ba Trà Cổ đi Mũi Ngọc
	16.24
	12.24
	4.00
	x.Bình Ngọc
	 

	 
	Đất thuỷ lợi
	12.25
	0.67
	11.58
	 
	 

	31
	Bể XL nước thải DA tuyến nước thải sông Mê Kông
	4.71
	0.67
	4.04
	p.Hải Yên + p.Hải Xuân
	 

	32
	Nhà máy nước sạch khu 1
	1.00
	 
	1.00
	p.Hải Yên
	 

	33
	Trạm cấp nước thôn 6
	0.37
	 
	0.37
	X.Hải Tiến
	 

	34
	Trạm cấp nước cảng Vạn Gia
	0.02
	 
	0.02
	x.Vĩnh Thực
	 

	35
	Mở rộng kênh mương thôn 3, thôn 4 (1300*0,5)
	0.07
	 
	0.07
	x.Hải Đông
	 

	36
	Củng cố, nâng cấp tuyến đê biển thôn 1 xã Hải Đông
	1.80
	 
	1.80
	x.Hải Đông
	 

	37
	Kè bảo vệ chân cột mốc 1349/2(1) 
	0.43
	 
	0.43
	x.Hải Sơn
	 

	38
	Sửa chữa, nâng cấp đê thôn 1 Hải Xuân
	2.15
	 
	2.15
	x.Hải Xuân
	 

	39
	QH kênh mương thôn 1 và thôn 2
	0.30
	 
	0.30
	x.Vĩnh Trung
	 

	40
	Hồ chứa nước Khe Xoan
	1.40
	 
	1.40
	x.Vĩnh Trung
	 

	 
	Đất chợ
	7.25
	 
	7.25
	 
	 

	41
	Chợ thôn Bắc
	0.55
	 
	0.55
	x.Vạn Ninh
	 

	42
	Chợ Hải Tiến 
	1.60
	 
	1.60
	X.Hải Tiến
	 

	43
	Chợ Quảng Nghĩa
	1.20
	 
	1.20
	x.Quảng Nghĩa
	 

	44
	Chợ đầu mối kết hợp với chợ truyền thống, kho bảo quản, bãi tập kết tại Km 12
	2.90
	 
	2.90
	x.Hải Đông
	 

	45
	Chợ Bắc Sơn
	1.00
	 
	1.00
	x.Bắc Sơn
	 

	 
	Đất xử lý rác
	19.61
	 
	19.61
	 
	 

	46
	Lò xử lý rác 
	0.20
	 
	0.20
	x.Hải Sơn
	 

	47
	Nhà máy xử lý rác Km 26
	19.19
	 
	19.19
	x Quảng Nghĩa
	 

	48
	Lò xử lý rác thôn 3
	0.22
	 
	0.22
	x.Vĩnh Trung
	 

	 
	Đất ở tại nông thôn
	36.57
	0.56
	36.01
	 
	 

	49
	Đất ở hai bên đường khu 4 thôn Bắc
	1.24
	0.04
	1.20
	x.Vạn Ninh
	 

	50
	Điểm dân cư Thôn 2
	0.16
	 
	0.16
	X.Hải Tiến
	 

	51
	Điểm dân cư Thôn 6
	5.50
	0.5
	5.00
	X.Hải Tiến
	 

	52
	Điểm dân cư Thôn 3B
	0.67
	 
	0.67
	X.Hải Tiến
	 

	53
	Điểm dân cư Thôn 3A
	0.50
	 
	0.50
	X.Hải Tiến
	 

	54
	Điểm dân cư Thôn 4
	1.39
	 
	1.39
	X.Hải Tiến
	 

	55
	Điểm dân cư Thôn 5
	1.50
	 
	1.50
	X.Hải Tiến
	 

	56
	Điểm dân cư Thôn 7
	1.16
	 
	1.16
	X.Hải Tiến
	 

	57
	Điểm dân cư Thôn 8
	0.20
	 
	0.20
	X.Hải Tiến
	 

	58
	Điểm dân cư đường ra đê thôn Hoà Bình
	0.50
	 
	0.50
	x.Vĩnh Thực
	 

	59
	Điểm dân cư đầu núi Rỏ De thôn 2
	0.50
	 
	0.50
	x.Vĩnh Thực
	 

	60
	Đất ở hai bên đường thôn 1
	0.60
	 
	0.60
	x.Vĩnh Thực
	 

	61
	Khu dân cư tự xây thôn 3
	0.83
	 
	0.83
	x.Vĩnh Thực
	 

	62
	Thôn 2
	0.33
	 
	0.33
	x.Quảng Nghĩa
	 

	63
	Điểm đất ở số 9 - Thôn 2
	0.32
	 
	0.32
	x.Quảng Nghĩa
	 

	64
	Điểm đất ở số 19 - Thôn 5
	0.20
	 
	0.20
	x.Quảng Nghĩa
	 

	65
	Hai bên đuờng thôn 5 (xóm Pạt Cạp)
	1.57
	 
	1.57
	x.Quảng Nghĩa
	 

	66
	Đất ở 2 bên đường gần cầu Lý Lố
	0.45
	 
	0.45
	x.Hải Sơn
	 

	67
	Đất ở từ ngã ba vào khu 26 hộ (gần đất Quốc phòng Pò Hèn)
	0.62
	 
	0.62
	x.Hải Sơn
	 

	68
	Đất ở từ trường mầm non thôn Thán Phún đến giáp đất dự trữ quốc phòng đồn Pò Hèn quản lý
	0.94
	 
	0.94
	x.Hải Sơn
	 

	69
	Đất ở khu đường vào đồn 15 Pò Hèn
	0.10
	 
	0.10
	x.Hải Sơn
	 

	70
	Đất ở Trung tâm xã
	6.50
	 
	6.50
	x.Bắc Sơn
	 

	71
	Đất ở vào đập nước Thán Phún
	0.46
	 
	0.46
	x.Bắc Sơn
	 

	72
	Đất ở (nam sân bay đất)
	0.30
	 
	0.30
	x.Hải Xuân
	 

	73
	Đất ở thôn 4 theo 06 
	0.01
	 
	0.01
	x.Hải Xuân
	 

	74
	Đất ở thôn 10A theo 06 
	0.15
	 
	0.15
	x.Hải Xuân
	 

	75
	Điểm dân cư số 12 thôn 4
	1.20
	 
	1.20
	x.Hải Xuân
	 

	76
	Điểm dân cư số 1 thôn 5 (chuyển từ QH đất SKC)
	3.94
	 
	3.94
	x.Hải Xuân
	 

	77
	Điểm dân cư số 3 thôn 8
	0.93
	 
	0.93
	x.Hải Xuân
	 

	
	
	
	
	
	
	

	78
	Điểm dân cư số 7 thôn 6
	0.93
	 
	0.93
	x.Hải Xuân
	 

	79
	Điểm di dân thôn 11
	0.17
	0.02
	0.15
	x.Hải Xuân
	 

	80
	Đất ở 2 bên đường thôn 1
	0.50
	 
	0.50
	x.Vĩnh Trung
	 

	81
	Đất ở số 2, số 3 thôn 2
	2.20
	 
	2.20
	x.Vĩnh Trung
	 

	 
	Đất ở tại đô thị
	3.08
	 
	3.08
	 
	 

	82
	Đất ở khu 1 (đối diện khu công nghiệp)
	0.60
	 
	0.60
	p.Hải Yên
	 

	83
	Chuyển tư đất trạm bơm Xuân Hoà sang
	0.18
	 
	0.18
	p. Trần Phú
	 

	84
	Đất ở sau khách sạn Hoàng Long
	0.03
	 
	0.03
	p. Trần Phú
	 

	85
	Đồi ông Cõi khu 4
	0.43
	 
	0.43
	p. Hải Hoà
	 

	86
	Đất ở Trung tâm phường (Lô A5+A6)
	1.40
	 
	1.40
	p. Hải Hoà
	 

	87
	Đất ở khu Hồng Phong
	0.09
	 
	0.09
	p. Ninh Dương
	 

	88
	Khu đô thị Hoà Lạc
	0.35
	 
	0.35
	p.Hoà Lạc
	 

	 
	Dự án khu đô thị
	116.25
	 
	116.25
	 
	 

	89
	Khu đô thị cầu Bà Mai
	11.18
	 
	11.18
	xã Hải Xuân
	 

	90
	Khu đô thị sân bay đất
	14.27
	 
	14.27
	xã Hải Xuân
	 

	91
	Khu đô thị Trà Cổ
	90.80
	 
	90.80
	P.Trà Cổ
	 

	 
	Đất trụ sở công trình sự nghiệp
	15.34
	 
	15.34
	 
	 

	92
	Nâng cấp cửa khẩu QT Móng Cái (DTS)
	0.50
	 
	0.50
	p. Trần Phú
	 

	93
	Khu KS liên ngành cửa khẩu Bắc Luân II
	14.84
	 
	14.84
	p. Hải Hoà
	 

	 
	Đất tôn giáo
	9.26
	1.24
	8.02
	 
	 

	94
	Chùa Linh Sơn
	5.76
	 
	5.76
	p.Hải Yên
	 

	95
	Chùa Vạn Ninh
	1.34
	 
	1.34
	x.Vạn Ninh
	 

	96
	Nhà thờ khu đô thị công ty xây dựng và công nghiệp
	0.32
	 
	0.32
	x.Hải Xuân
	 

	97
	Mở rộng chùa Xuân Lan
	1.84
	1.24
	0.60
	x.Hải Xuân
	 

	 
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	15.35
	 
	15.35
	 
	 

	98
	Nghĩa địa thôn Lục Chắn
	1.00
	 
	1.00
	x.Hải Sơn
	 

	99
	Nghĩa địa thôn Pò Hèn
	1.20
	 
	1.20
	x.Hải Sơn
	 

	100
	NTD Thôn Phình Hồ -Pẹc Lả
	3.50
	 
	3.50
	x.Bắc Sơn
	 

	101
	NTD thôn Lục Phủ
	4.00
	 
	4.00
	x.Bắc Sơn
	 

	102
	NTD thôn Thán Phún
	4.00
	 
	4.00
	x.Bắc Sơn
	 

	103
	NTD thôn 1
	1.00
	 
	1.00
	x.Vĩnh Trung
	 

	104
	NTD thôn 3
	0.65
	 
	0.65
	x.Vĩnh Trung
	 

	 
	Nhà sinh hoạt cộng đồng
	0.61
	 
	0.61
	 
	 

	105
	Nhà văn hoá khu 1 (trong TT phường)
	0.16
	 
	0.16
	p. Hải Hoà
	 

	106
	Nhà VH thôn 4
	0.28
	 
	0.28
	x.Hải Xuân
	 

	107
	Nhà VH thôn 9
	0.12
	 
	0.12
	x.Hải Xuân
	 

	108
	Nhà văn hoá khu Thọ Xuân
	0.05
	 
	0.05
	p.Hoà Lạc
	 

	 
	Đất tín ngưỡng
	0.24
	 
	0.24
	 
	 

	109
	Khôi phục, xây mới đình Bình Ngọc
	0.19
	 
	0.19
	x.Bình Ngọc
	 

	110
	Miếu thờ các vị Thành Hoàng làng
	0.05
	 
	0.05
	x.Bình Ngọc
	 

	II.3
	Khu vực chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất
	1248.20
	61.84
	1189.06
	 
	 

	 
	Đất thương mại, dịch vụ
	136.35
	61.56
	74.79
	 
	 

	111
	Mở rộng cảng bốc xếp Công ty Hoàng Phúc
	11.40
	6.70
	4.70
	x.Vạn Ninh
	 

	112
	DA.Nhà hàng Toàn Hân thôn 7
	1.72
	 
	1.72
	X.Hải Tiến
	 

	113
	Bến bốc xếp hàng hoá Công ty cổ phần xây dựng Ngọc Hà tại khu 5
	55.96
	36.07
	19.89
	p. Hải Hoà
	 

	114
	Điểm xuất hàng thôn Lục Chắn (điểm số 1)
	5.40
	1.02
	4.38
	x.Hải Sơn
	 

	115
	Điểm xuất hàng thôn Pò Hèn (điểm số 2)
	4.20
	 
	4.20
	x.Hải Sơn
	 

	116
	Điểm thông quan Cửa khẩu Pò Hèn
	5.00
	 
	5.00
	x.Hải Sơn
	 

	117
	Kho hàng và Bến bãi khu 1 thôn Lục Phủ
	9.70
	 
	9.70
	x.Bắc Sơn
	 

	118
	Kho hàng và Bến bãi khu 2 thôn Lục Phủ
	15.82
	13.47
	2.35
	x.Bắc Sơn
	 

	119
	Kho hàng và Bến bãi khu 3 thôn Lục Phủ
	8.85
	4.30
	4.55
	x.Bắc Sơn
	 

	120
	Kho hàng và Bến bãi khu 4 thôn Lục Phủ
	15.80
	 
	15.80
	x.Bắc Sơn
	 

	121
	Bến bốc xếp vật liệu số 2 
	0.50
	 
	0.50
	x.Hải Xuân
	 

	122
	Bến bốc xếp vật liệu số 3
	2.00
	 
	2.00
	x.Hải Xuân
	 

	 
	Đất khai thác khoáng sản
	2.70
	 
	2.70
	 
	 

	123
	Khai thác Antimon
	2.70
	 
	2.70
	 
	 

	 
	Đất vật liệu xây dựng
	8.20
	0.28
	7.92
	 
	 

	124
	Bãi vật liệu sông Thín Coóng thôn 7
	1.18
	0.28
	0.90
	X.Hải Tiến
	 

	125
	Bãi vật liệu thôn 2,3
	5.30
	 
	5.30
	X.Hải Tiến
	 

	126
	Bãi chứa vật liệu xây dựng thôn 7
	1.72
	 
	1.72
	X.Hải Tiến
	 

	 
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	2.25
	 
	2.25
	 
	 

	127
	Nhà máy sản xuất nước lọc tinh khiết - thôn 8
	0.25
	 
	0.25
	x.Hải Đông
	 

	128
	Cơ sở giết mổ tập trung
	2.00
	 
	2.00
	x.Hải Sơn
	 

	 
	Đất năng lượng
	1.41
	 
	1.41
	 
	 

	129
	Cửa hàng bán lẻ xăng dầu
	0.21
	 
	0.21
	p.N.Dương
	 

	130
	Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu 7
	0.20
	 
	0.20
	P. Hải Yên
	 

	131
	Cây xăng thôn 2
	0.25
	 
	0.25
	X.Hải Tiến
	 

	132
	Cây xăng Km 20
	0.50
	 
	0.50
	x.Q.Nghĩa
	 

	133
	Cây xăng thôn Pò Hèn
	0.25
	 
	0.25
	x.Hải Sơn
	 

	 
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	108.75
	 
	108.75
	 
	 

	134
	NTS thôn Bắc
	12.00
	 
	12.00
	x.Vạn Ninh
	 

	135
	NTS trong đê cống
	37.70
	 
	37.70
	X.Hải Tiến
	 

	136
	Đất NTS (trong đê cống)
	26.70
	 
	26.70
	x.Vĩnh Thực
	 

	137
	Thuỷ sản thôn 4 (đồng ông Khai)
	6.20
	 
	6.20
	x.Q.Nghĩa
	 

	138
	NTS thôn 4
	3.11
	 
	3.11
	x.Hải Đông
	 

	139
	NTS thôn 6
	3.30
	 
	3.30
	x.Hải Đông
	 

	140
	NTS thôn 11
	8.74
	 
	8.74
	x.Hải Xuân
	 

	141
	NTS thôn 2
	4.00
	 
	4.00
	x.V.Trung
	 

	142
	NTS thôn 3
	7.00
	 
	7.00
	x.V.Trung
	 

	 
	Đất nông nghiệp khác
	991.24
	 
	991.24
	 
	 

	143
	NKH (gần trường Hồng Cẩm)
	1.51
	 
	1.51
	p.Ninh Dương
	 

	144
	NKH (gần trường Hồng Cẩm)
	0.63
	 
	0.63
	p.Ninh Dương
	 

	145
	Điểm bảo tồn giống lợn Móng Cái
	6.00
	 
	6.00
	X.Hải Tiến
	 

	146
	NKH thôn 5 (Pạt Cạp)
	1.00
	 
	1.00
	x.Quảng Nghĩa
	 

	147
	NKH thôn 5
	3.00
	 
	3.00
	x.Quảng Nghĩa
	 

	148
	NKH gần giáp thôn 4
	4.00
	 
	4.00
	x.Quảng Nghĩa
	 

	149
	NKH Cầu Đầm Nâu II thôn 4
	0.50
	 
	0.50
	x.Quảng Nghĩa
	 

	150
	Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt tại Quảng Ninh
	965.00
	 
	965.00
	x.Quảng Nghĩa
	 

	151
	Điểm bảo tồn giống lợn Móng Cái (NKH)
	9.60
	 
	9.60
	x.Hải Đông
	 


  3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất:

Việc tính toán chi tiết về các khoản thu ngân sách liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất...., cũng như các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...sẽ được xây dựng, khảo sát chi tiết và được lên phương án tính toán cụ thể. Tuy nhiên, trong kế hoạch sử dụng đất, có thể ước tính một cách tương đối về số liệu thu chi liên quan đến đất đai.


3.8.1 Cơ sở pháp lý

- Luật đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về giá đất.
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.


- Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.

-  Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Thành phố Móng Cái.

3.8.2. Khái  toán các nguồn thu từ đất: 3.501,531 tỷ đồng
- Thu tiền từ giao đất ở đô thị: 

   2.852,0 tỷ đồng

- Thu tiền từ giao đất ở nông thôn: 
   544,32 tỷ đồng.
- Thu tiền từ giao đất khu công nghiệp:   1,14 tỷ đồng
- Thu tiền khi cho thuê sử dụng vào mục đích dịch vụ thương mại, sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp:  89,809 tỷ đồng

- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản: 4,998 tỷ đồng

- Tiền thuê đất chuyển qua: 9,264 tỷ
3.8.3 Các khoản chi: 2.041,608  tỷ đồng
- Chi bồi thường thiệt hại, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghề nghiệp và tìm việc làm khi thu hồi đất đối với hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

+ Đất trồng lúa:  132,696 tỷ 

+ Đất trồng cây hàng năm: 41,438 tỷ đồng

+ Đất trồng cây lâu năm: 58,836 tỷ đồng

+ Đất rừng sản xuất: 1,736 tỷ đồng

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 10,002 tỷ đồng

+ Đất ở tại đô thị: 1.624,50 tỷ
+ Đất ở tại nông thôn: 172,40 tỷ đồng
3.8.4. Cân đối thu - chi

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, sau khi trừ các khoản chi còn lại tiền thu từ đất sẽ là: 3.501,531 tỷ đồng  –  2.041,608 tỷ đồng = 1.459,923 tỷ đồng.
      IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:

4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường:

Để cải tạo đất và bảo vệ môi trường khi thực hiện kế hoạch sử dụng đất của Thành phố Móng Cái cần xác định các giải pháp sau đây:

1. Thực hiện các biện pháp trồng rừng theo hình thức nông - lâm kết hợp trên đất dốc, hạn chế việc khai thác trắng đối với rừng sản xuất để chống xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất. Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn và các vốn rừng hiện có. Đẩy mạnh trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc làm tăng độ che phủ của rừng. 

2. Có kế hoạch khai hoang, phục hoá để tăng quỹ đất sản xuất nông nghiệp, phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích đất có mặt nước biển.

3. Không nên lạm dụng quá nhiều phân hoá học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông - lâm nghiệp, tích cực bồi bổ làm giàu đất, chống ô nhiễm môi trường đất.

4. Để tránh các tác động của xói lở, trong quá trình thi công tiến hành tu bổ kè bờ tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, các dự án thi công để xây dựng khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đô thị và nuôi trồng thuỷ sản... phải có phương án đánh giá bảo vệ môi trường trước khi phê duyệt đưa vào sử dụng. 

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục mọi người dân có ý thức trong việc sử dụng đất tiệt kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trường.

4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất:

1. Sau khi kế hoạch sử dụng đất của Thành phố Móng Cái năm 2016 được Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai và kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật đất đai ở cơ sở, nhằm nâng cao ý thức sử dụng đất đúng mục đích và đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt, ngăn chặn các hiện tượng vi phạm luật đất đai. 

2. Quy hoạch chi tiết của các ngành, lĩnh vực có liên quan đến sử dụng đất phải đảm bảo dựa trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất của Thành phố Móng Cái năm 2016 đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ Thành phố đến các xã, phường.

3. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất khác, đặc biệt là chuyển sang đất phi nông nghiệp.

4. Tăng cường kiểm tra công tác đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất, xử lý triệt để các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái với kế hoạch sử dụng đất được duyệt, thực hiện nghiêm các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được xác định.

5. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị tập trung. Việc sử dụng đất cho mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải thực hiện theo hướng sử dụng có kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả.
6. Lập dự án khai hoang phục hóa, sử dụng lớp đất mặt của các dự án có sử dụng đất lúa để bù bổ sung diện tích đất trồng lúa bị mất do chuyển mục đích sử dụng.

7. Định kỳ cuối năm Ủy ban nhân dân Thành phố có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất để phục vụ chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN
Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đ​ược xây dựng trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. kế hoạch sử dụng đất năm 2016 có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập sự ổn định về mặt pháp lý đối với công tác quản lý đất đai của Nhà nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị về trước mắt và lâu dài. Làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm của từng khu vực.
       Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý, sử dụng đất, nghiên cứu tiềm năng đất đai và khả năng đáp ứng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực trên địa bànThành phố, đồng thời tiếp cận các phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh. Từ đó xác định nhu cầu sử dụng đất đảm bảo phù hợp và sát với thực tế, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của Thành Phố.    

Kế hoạch sử dụng đất của Thành phố được xây dựng trên cơ sở ý kiến tham gia đóng góp của các cấp, các ngành liên quan, có tính tổng hợp cao, phù hợp với nhu cầu sử dụng đất đai của các ngành, các đối tượng sử dụng đất, tận dụng triệt để tiềm năng đất đai để đưa vào sản xuất và xây dựng các cơ sở hạ tầng, các khu dân cư, công nghiệp dịch vụ thương mại, du lịch. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chất lượng cuộc sống trong các tầng lớp dân cư.
2. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ xúc tiến đầu tư để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố.

- Kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thành phố, tạo cơ sở pháp lý để Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và chiến lược phát triển khu kinh tế cửa khẩu của cả nước.
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